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Hoàng Văn Chất


ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định: “Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó HTX là nòng cốt”, “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.
Đặc biệt tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII Đảng ta đã khẳng định vai trò không thể thiếu của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể là hình thức kinh tế của cộng đồng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời cũng là chỗ dựa của đông đảo những người sản xuất cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đã có những đơn vị kinh tế tập thể có quy mô như những tập đoàn kinh tế mạnh.

Năm 2017 Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo “Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” do đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ đối với phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX.

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La hàng năm tăng nhanh, quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Một số HTX được củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hoạt động của các HTX tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, vừa cải thiện đời sống vật chất, góp phần thay đổi nhận thức cho người dân về hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và nhu cầu của thị trường, đồng thời đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn chưa có sự thay đổi về chất, quy mô HTX còn nhỏ, phạm vi hoạt động chưa được mở rộng; chưa có nhiều mô hình HTX điển hình, hoạt động kinh doanh có hiệu quả; nhận thức về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập còn rất hạn chế. Nhiều HTX vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu. Năng lực, trình độ cán bộ quản lý của các HTX còn nhiều hạn chế, không đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu chung của thành viên trong điều kiện hiện nay.

Để khắc phục những tồn tại trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, phát triển kinh tế tập thể là nhu cầu tất yếu khách quan, cần phải có quan điểm, hệ thống giải pháp và cơ chế chính sách đồng bộ để khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh tế này, mà nòng cốt là HTX. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020” là cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị; Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về nông nghiệp, nông thôn; đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HTX
1. Số lượng, cơ cấu HTX đến tháng 9/2017

Đến tháng 9/2017, trên địa bàn tỉnh có 395 HTX đang hoạt động. Trong đó: HTX nông nghiệp: 295 HTX, chiếm 74,7% (Trong đó có 242 HTX nông nghiệp, chiếm 61,3%; 57 HTX thủy sản, chiếm 14,4%); HTX xây dựng: 20 HTX, chiếm 5,1%; HTX tiểu thủ công nghiệp: 21 HTX, chiếm 5,3%; HTX thương mại dịch vụ: 44 HTX, chiếm 11,1 %; HTX tín dụng: 08 Quỹ tín dụng, chiếm 2,04 %.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

Số HTX giải thể bắt buộc trong năm 2017 là 106 HTX, trong đó đã thành lập hội đồng và giải thể được 106 HTX. Số HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại là 70/101 chiếm 69%; số HTX chưa chuyển đổi là 31/101 HTX, chiếm 31%.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới được 139 HTX. Trong đó có 95 HTX nông, lâm nghiệp; 27 HTX thủy sản; 03 HTX xây dựng; 03 HTX tiểu thủ công nghiệp; 10 HTX thương mại dịch vụ; 01 HTX vận tải.

Như vậy số lượng HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao 74,7 % và tăng nhanh trong năm 2017 và xu thế gia tăng trong những năm tới so với HTX hoạt động các lĩnh vực khác.

2. Về Liên hiệp HTX

Năm 2017 toàn tỉnh đã thành lập được 03 Liên hiệp HTX: Liên hiệp HTX thủy sản Sông Đà - huyện Quỳnh Nhai; Liên hiệp HTX nông sản an toàn Sơn La - thành phố Sơn La; Liên hiệp HTX dịch vụ và thương mại nông, lâm nghiệp Hưng Thịnh Sơn La - huyện Mai Sơn.

Dự kiến trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ thành lập thêm Liên hiệp HTX Nhãn Sông Mã; Liên hiệp HTX Xoài Yên Châu.

3. Hiện trạng vốn và lao động

Tổng số vốn hoạt động của 395 HTX ước tính 2.500 tỷ đồng, chiếm 22% tổng vốn khu vực doanh nghiệp. Trong đó:

+ Tổng vốn của 08 Quỹ tín dụng nhân dân ước đạt: 2.200 tỷ đồng, bình quân 275 tỷ đồng/Quỹ tín dụng, chiếm 88% tổng vốn hoạt động khu vực HTX;

+ Tổng vốn các HTX còn lại ước đạt 300 tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn khu vực HTX.

Doanh thu bình quân ước tính hết năm 2017: 02 tỷ/năm/HTX; Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX: 133 triệu/năm/người.

Tổng số thành viên HTX: 25.947 người. Trong đó: số HTX từ 7-10 thành viên có 301 HTX chiếm 76.2%; số HTX từ 11-15 thành viên có 33 HTX chiếm 8.4 %; Số HTX từ 16 thành viên trở lên có 61 HTX chiếm 15.4 %.

(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)

4. Thực trạng nguồn nhân lực

Tổng số cán bộ quản lý trong các HTX: 1.400 người. Trong đó đã qua đào tạo nghề 267 người, chiếm 19,1%; trình độ cao đẳng, đại học trở lên: 280 người, chiếm 20%.

Ngoài các Quỹ tín dụng nhân dân, qua khảo sát thông tin nguồn nhân lực tại 141 HTX tại 9 huyện có 155 Đảng viên tham gia thành viên HTX và có 02 HTX có chi bộ Đảng (HTX Dịch vụ nông nghiệp Nang Phai xã Mường Bú huyện Mường La và HTX Thương binh 27/2 huyện Mai Sơn).
(Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo)

5. Thực trạng hoạt động HTX tại các xã nông thôn mới

Thực hiện tiêu chí “13.1.” Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã tập trung các nguồn để hỗ trợ, chuyển đổi các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn các xã lựa chọn xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 hiện có 16 xã được công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và có 84 HTX hoạt động trên địa bàn, có 75 HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Số HTX còn lại cần phải chuyển đổi là 9 HTX.

Kế hoạch của tỉnh Sơn La đến năm 2020, số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới là 34 xã, trong đó có 143 HTX hoạt động trên địa bàn.

6. Thực trạng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đối với HTX

6.1. Hỗ trợ chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn:

Hiện có 31 HTX nông nghiệp và 11 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia sản xuất nông sản an toàn, với tổng số 47 chuỗi, gồm: 15 chuỗi rau, 25 chuỗi quả, 04 chuỗi cá, 02 chuỗi thịt, 01 chuỗi mật ong (HTX nông nghiệp tham gia 30 chuỗi là chiếm 71%). Trong đó năm 2015 hỗ trợ 16 chuỗi; năm 2016 hỗ trợ 28 chuỗi; năm 2017 hỗ trợ 47 chuỗi. Sản lượng sản phẩm các chuỗi nông sản, thủy sản an toàn cung ứng ra thị trường 9 tháng đầu năm 2017 đạt: 4.727,728 tấn.

(1) Chuỗi rau an toàn: 15 chuỗi cung ứng sản xuất rau sạch, với 18 HTX nông nghiệp tham gia sản xuất rau, củ, với tổng diện tích gần 110 ha, sản lượng đạt 4.100 tấn/năm, chiếm 5,2% sản lượng rau của toàn tỉnh. Sản phẩm chủ yếu bắp cải trái vụ, su su, bí xanh, bí đỏ, khoai tây, đỗ leo, cà chua, cải mèo, cải ngọt, dưa chuột, cải thảo, hành lá, đậu cô ve, mồng tơi, củ cải, cải ngồng, cà pháo, mướp, mướp đắng, củ dền. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội tỉnh và Thành phố Hà Nội thông qua các siêu thị: Fivi mart, Metro, VinMart (490 tấn) Aeon, Bigreen, chợ đầu mối Vân Trì - Đông Anh, chợ đầu mối Long Biên, chuỗi cửa hàng Bác Tôm, Tâm Đạt...

(2) Chuỗi quả an toàn: 25 chuỗi, có 17 HTX nông nghiệp tham gia sản xuất, với diện tích 303,46 ha, sản lượng 3.319,7 tấn, sản phẩm chủ yếu mận hậu, xoài, nhãn, thanh long ruột đỏ, na, chanh leo, dâu tây, bơ... Thị trường tiêu thụ trong tỉnh và các siêu thị tại Hà Nội, một số tỉnh lân cận và xuất khẩu sang Trung Quốc, Úc.

(3) Chuỗi thủy sản an toàn: 04 chuỗi, có 02 HTX tham gia, với sản lượng 284,9 tấn chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh. Riêng HTX vận tải Hợp Lực ngoài thị trường trong tỉnh đã kết nối tiêu thụ sản phẩm cá Lăng tại thị trường tỉnh Điện Biên và Thành phố Hà Nội.

Năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ việc tổ chức chứng nhận và cấp 17 giấy chứng nhận VietGAP cho các doanh nghiệp, HTX sản xuất nông sản, thủy sản. Hết năm 2017 tiếp tục hỗ trợ 05 doanh nghiệp, HTX sản xuất nông sản, thủy sản trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận VietGAP, đưa tổng số hỗ trợ tổ chức chứng nhận và cấp giấy chứng nhận VietGAP lên 21 đơn vị.
Theo đó, 31 HTX nông nghiệp đang áp dụng và duy trì tem, nhãn sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm na, nhãn, dâu tây, thanh long, bưởi da xanh, mận hậu, chanh leo... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ 276.500 tem nhãn điện tử thông minh (QR-code) nhận diện và truy xuất nguồn gốc cho 34 sản phẩm của 23 doanh nghiệp, HTX và tiếp tục hỗ trợ 176.050 tem nhãn cho 16 doanh nghiệp, HTX trong năm 2017.

(Chi tiết có Phụ lục 04 kèm theo).

6.2. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp:

Hiện nay các HTX nông nghiệp cơ bản đều tham gia ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung trồng mới cây ăn quả chất lượng cao; trồng và cải tạo vườn cây ăn quả bằng giống chất lượng cao; hỗ trợ hệ thống tưới nhỏ giọt, tiết kiệm công nghệ Israel; trồng rau, hoa trong nhà lưới. Tỉnh Sơn La đã tập trung đầu tư Dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh chưa có vùng nông nghiệp hoặc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và công nhận, mà chỉ dự kiến trong thời gian tới phát triển 10 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Thuận Châu 02 vùng, Mai Sơn 01 vùng, thành phố Sơn La 03 vùng, Mộc Châu 02 vùng và Vân Hồ 02 vùng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng chưa có doanh nghiệp nào được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6.3. Hỗ trợ sơ chế, chế biến nông sản:

Hiện có 02 HTX nông nghiệp tham gia sơ chế, chế biến và kinh doanh chè xanh (HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp Bình Thuận - Thuận Châu; HTX Sản xuất kinh doanh chè Tân Lập - Mộc Châu).
6.4. Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch:

Trong những năm qua, thực hiện chương trình hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh các HTX luôn được tạo điều kiện tham gia nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch; các hội chợ triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, chuỗi nông sản an toàn của tỉnh Sơn La với các tỉnh bạn như:

+ Hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình.

+ Giới thiệu, quảng bá sản phẩm chuỗi nông sản an toàn tại các phiên chợ, hội chợ trong và ngoài tỉnh như: Hội chợ Thương mại - Du lịch Việt Nam - Lào 2017; Tuần hàng nông sản an toàn Sơn La tại Hà Nội; Phiên chợ, hội chợ nông sản an toàn tại Trung tâm hội chợ, triển lãm Nông nghiệp số 489 đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội; Lễ hội ẩm thực Quốc tế FoodFest tại quảng trường VinCom Royal City-72a Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội; tham gia “Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau, quả Việt Nam - Trung Quốc” do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại thành phố Lạng Sơn; Hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa Hà Nội với các tỉnh....

+ Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu nông sản chủ lực của tỉnh tại các huyện tổ chức như: Lễ hội Hái mận Mộc Châu; Lễ hội Hái soài Yên Châu; Lễ hội Hái nhãn Sông Mã.

+ Năm 2017, một số HTX tham gia các hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, HTX của Sơn La và các doanh nghiệp của Hà Nội và để ký kết các hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực phẩm an toàn. Đến nay đã có 37 hợp đồng đã được ký kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La và các doanh nghiệp siêu thị, trung tâm thương mại của Hà Nội.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 08 cửa hàng giới thiệu và bán nông sản an toàn: Cửa hàng Quế Anh, số 107B đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La; Trịnh Thị Liên số 35 đường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La; Phan Thị Lan, tầng 1 khách sạn Sao Xanh 3 Thành phố Sơn La; 03 cửa hàng của HTX Nông nghiệp Xanh 26.3 (tại Chợ 07.11, chợ Rặng Tếch, chợ Gốc phượng) cửa hàng Mỹ Anh Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót Mai Sơn, cửa hàng Tây Bắc Food, Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã đang hỗ trợ hình thành 02 cửa hàng giới thiệu và bán nông sản an toàn tại chợ Trung tâm thị trấn Sông Mã.

6.5. Hỗ trợ xuất khẩu nông sản
Năm 2017 toàn tỉnh được cấp 8 mã vùng trồng, trong đó đã hỗ trợ 02 HTX tham gia mã vùng trồng xoài, hỗ trợ 05 HTX tham gia mã vùng trồng nhãn:

+ 05 HTX trên địa bàn huyện Yên Châu, Mai Sơn và Sông Mã tham gia xuất khẩu Nhãn sang Mỹ và Úc (HTX Phương Nam - huyện Yên Châu; HTX Bảo Minh - huyện Sông Mã; HTX Hoàng Tuấn và HTX An Thịnh - huyện Sông Mã; HTX Nhãn chín muộn - huyện Mai Sơn).
+ 01 HTX và 01 tổ hợp tác trên địa bàn huyện Yên Châu và huyện Mai Sơn xuất khẩu Xoài xanh sang Úc (Tổ hợp tác số 01; HTX Ngọc Lan) và đã được Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I cấp mã vùng trồng, với diện tích 147,5 ha trong tháng 7/2017.

Tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai), HTX Đồng Tâm - huyện Yên Châu đã ký kết hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Sơn La sang thị trường Trung Quốc.

6.6. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu tập thể, cấp mã vùng trồng:

Toàn tỉnh đang tập trung hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2017 bao gồm 08 sản phẩm nông, lâm thủy sản, trong đó: 04 sản phẩm tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ sản phẩm, bao gồm: Quả na (huyện Mai Sơn); quả bơ (huyện Mộc Châu); Cá Tầm (Sơn La); quả táo Sơn Tra (Sơn La); 04 sản phẩm theo đề xuất của các huyện, bao gồm: Nếp Mường Và (huyện Sốp Cộp); chè Phỏng Lái (huyện Thuận Châu); cá lòng hồ sông Đà (Sơn La); Khoai sọ (Thuận Châu).
6.7. Hỗ trợ hoạt động du lịch:

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 05 HTX đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch, nhưng có 08 HTX tham gia hoạt động du lịch, với các sản phẩm: Du lịch cộng đồng và dịch vụ vui chơi; Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; Du lịch sinh thái lịch sử và tâm linh; tham gia dịch vụ cơ sở lưu trú (Homestay).... tập trung địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã và Thành phố Sơn La.

6.8. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn:

Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh và các Sở, ngành đều bố trí nguồn lực và tổ chức đào tạo, tập huấn cho các HTX trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, toàn tỉnh đã mở được 12 lớp, với 256 HTX và 524 học viên tham gia là giám đốc, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kế toán và các thành viên HTX. Nội dung đào tạo, tập huấn tập trung công tác quản trị, điều hành HTX; hướng dẫn nghiệp vụ kế toán; vay vốn; tham gia các chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn, tập trung cho nông sản an toàn.

Ngoài ra hàng năm các HTX và thành viên các HTX được đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn thuộc Chương trình Khuyến nông quốc gia; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Xóa đói giảm nghèo; Chương trình Tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình như chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, dược liệu, rau hoa, thủy sản....; đào tạo nghề phi nông nghiệp: Gò hàn, may dân dụng, sửa chữa xe máy..; đào tạo nghề nông nghiệp như: Nuôi cá bè, nuôi lợn rừng, lợn thương phẩm; trồng rau an toàn; nuôi gà, vịt.

6.9. Hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh

Tổng số HTX được hỗ trợ vay vốn là 39/395 các HTX toàn tỉnh chiếm 9,87%. Tổng dư nợ của các HTX là 39,549/10.989 tỷ đồng chiếm 0,36% tổng vốn dư nợ khu vực doanh nghiệp. Trong đó:

+ Hỗ trợ vay theo Nghị quyết số 55/2015/NQ-CP của Chính phủ tính đến 31/10/2017 dư nợ là 37.549 triệu đồng, với 31 HTX tiếp cận nguồn vốn (Ngân hàng Nông nghiệp 21 HTX, dư nợ 36.115 triệu đồng; Ngân hàng Chính sách 04 HTX, dư nợ là 400 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt: 01 HTX, dư nợ là 294 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển: 01 HTX, dư nợ là 640 triệu đồng).
+ Hỗ trợ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Sơn La - Liên minh HTX tỉnh là 8 HTX với tổng dư nợ 2.300 triệu đồng.

Phần lớn là HTX nông nghiệp vay vốn đầu tư chăn nuôi; trồng rau, hoa, cây ăn quả; trồng nấm, cây dược liệu; chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm; kinh doanh dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý; xây dựng nhà xưởng, mua máy móc phục vụ sản xuất; kinh doanh vật liệu...

6.10. Hỗ trợ tiếp cận đất đai:

Hiện toàn tỉnh có 80 HTX (kể cả Quỹ tín dụng) có sử dụng đất, với tổng diện tích là 1.689.641 m2. Trong đó: Đất trụ xây dựng trụ sở, văn phòng có 58 HTX, diện tích 8.901 m2; Đất sản xuất có 63 HTX, diện tích 1.680.740 m2.

(Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo)

6.11. Hỗ trợ kinh doanh dịch vụ thương mại:

Trên địa bàn tỉnh có 44 HTX dịch vụ thương mại, một số HTX khu vực này tham gia cung cấp thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây giống, vật nuôi, thủy sản…. Tuy nhiên về nguồn giống cây trồng và thủy sản cơ bản đang được người dân các HTX tự gây trồng hoặc mua giống của các đơn vị cung ứng ngoài tỉnh cung cấp. Hiện tại Sơn La chưa có các Trung tâm giống tin cậy để cung cấp giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc cho người dân, HTX và doanh nghiệp.

II. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ
1. Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm

Toàn tỉnh hiện có 18 quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm nông nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông, xây dựng.... đang thực hiện liên quan đến môi trường hoạt động HTX; và có 25 quy hoạch đang chỉnh sửa, điều chỉnh bổ sung trong năm 2017-2018.

(Có chi tiết tại Phụ lục 06 kèm theo)

2. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Chính phủ, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX, thành viên HTX. Theo đó tập trung hỗ trợ trồng cây dược liệu, trồng rau an toàn; chăn nuôi gia súc; nuôi trồng thủy sản; phát triển cà phê bền vững; cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả; trồng cây phân tán; bảo quản, chế biến nông, lâm thủy sản; vay vốn sản xuất kinh doanh; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ thuê nhân lực chuyên môn kỹ thuật, kế toán....

Cơ bản cơ chế chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho HTX trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên cơ chế, chính sách chưa thu hút được các HTX tham gia sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; chưa thu hút được lực lượng học sinh, sinh viên cao đẳng, đại học tham gia hoạt động HTX.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ phát triển HTX

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hỗ trợ phát triển HTX, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ phát triển HTX, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản có lợi thế của địa phương như: rau hoa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc; phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đã triển khai dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm và các hội nghị, hội thảo khoa học và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản an toàn, đặc biệt là thị trường Hà Nội, thị trường trong tỉnh và thị trường các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng và các tỉnh lân cận và xuất khẩu nông sản an toàn ra các nước Mỹ, Úc, các nước Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc kịp thời tổ chức hội nghị biểu dương các HTX và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Thu hút các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến: Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao - Vân Hồ; Nhà máy chế biến chanh leo, rau, củ, quả xuất khẩu gắn với phát triển vùng nguyên liệu chanh leo - Mộc Châu; Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà phê từ sản phẩm cà phê Sơn La - Mai Sơn.... tạo điều kiện cho nông dân và các HTX kết nối tiêu thụ nông sản cho các nhà máy chế biến.

2. Kết quả hỗ trợ phát triển HTX

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, số lượng tăng mạnh trong những năm qua, đặc biệt là các HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2017 thành lập mới 136 HTX, đưa tổng số HTX toàn tỉnh lên 395 HTX, tăng 51% so với năm 2016.

Chất lượng hoạt động của các HTX ngày được nâng lên, ngày càng nhiều HTX tham gia sản xuất nông sản sạch, nông sản an toàn, sản xuất theo chuỗi Vietgap; các HTX chủ động kết nối thị trường tiêu thụ nông sản với nhiều tỉnh thành trong cả nước và tham gia xuất khẩu nước ngoài. Thị trường tiêu thụ nông sản sạch, nông sản an toàn cơ bản được HTX định hình ngày càng rõ hơn, trọng tâm đầu tư chiếm lĩnh thị trường Hà Nội, thị trường trong tỉnh và đang mở rộng sang thị trường Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Các sản phẩm rau, hoa; cây ăn quả trái vụ; thủy sản có lợi thế của từng địa phương đã được các HTX tham gia sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó tỉnh Sơn La đang xây dựng và phát triển 08 thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh; và xác định được 10 sản phẩm nông sản chủ lực để có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển trong những năm tới.

Các HTX được hỗ trợ vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tính đến thời điểm tháng 9/2017 dư nợ đạt hơn 39 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2016. Đã có 05 HTX tham gia xuất khẩu nhãn quả sang Mỹ và Úc; có 02 HTX xuất khẩu soài quả sang Úc; 01 HTX đã ký kết được hợp đồng xuất khẩu nông sản sang Vân Nam - Trung Quốc, từng bước khẳng định vị thế hàng nông sản, hoa quả của Sơn La trên thị trường quốc tế.

3. Hạn chế và nguyên nhân

3.1. Hạn chế:

Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX đang tập trung vào hỗ trợ trực tiếp cho HTX và thành viên HTX, tuy nhiên chưa khuyến khích được HTX, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến nông sản an toàn, xây dựng chợ đầu mối, xây dựng siêu thị nhỏ tiêu thụ nông sản an toàn cho các HTX ở trung tâm các huyện, thành phố.

Quy hoạch các sản phẩm còn chồng chéo và thực hiện quy hoạch chưa nghiêm dẫn đến chưa hình thành được vùng nguyên liệu tập trung, đủ lớn để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, đủ sản phẩm để kết nối tiêu thụ nông sản an toàn tại các siêu thị lớn tại Hà Nội.

Số lượng HTX tăng nhiều xong phổ biến vẫn là quy mô nhỏ, vốn ít, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý điều hành HTX còn hạn chế, hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp, lợi ích mang lại cho thành viên không nhiều.

Hợp tác xã khó tiếp cận nguồn vốn vay tại các ngân hàng thương mại, do nhiều HTX chưa hình thành được tài sản không chia, hình thành các tài sản là văn phòng, đất đai và các tài sản khác để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Nhiều HTX có số thành viên không góp vốn hoặc góp không đảm bảo tỷ lệ theo quy định chiếm đa số; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với HTX; Thiếu quan tâm đóng góp ý kiến hoặc thực hiện chủ trương của HTX; Tay nghề của thành viên, người lao động thấp, sản xuất chủ yếu theo kinh nghiệm nên năng suất, chất lượng sản phẩm thấp; Nhận thức chưa đầy đủ về HTX kiểu mới, thiếu năng động trong cơ chế thị trường.

Các HTX chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Đa số các HTX không có ký kết thỏa thuận giao dịch kinh tế với thành viên. Các hoạt động dịch vụ của nhiều HTX chưa thực sự là chỗ dựa, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế hộ thành viên. Nhiều HTX tồn tại trên danh nghĩa, hình thức, hoạt động không đúng nguyên tắc, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Nhận thức của một số HTX, thành viên HTX chưa đầy đủ về HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012; chưa thay đổi tư duy trong quản lý, sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường. Nhiều HTX vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không mạnh dạn thay đổi với môi trường kinh doanh mới.

Các HTX chưa quan tâm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua việc duy trì thực hiện nghiêm về quy trình sản xuất nông sản sạch, sản xuất an toàn; duy trì tem, nhãn, mác bao bì sản phẩm và cải tiến mẫu mã, bao bì, sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và phù hợp với từng thị trường.

Công tác quản lý nhà nước về HTX từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn bất cập, đội ngũ cán bộ chuyên trách về kinh tế tập thể của các địa phương thiếu ổn định; chưa bố trí cán bộ phụ trách về kinh tế tập thể xuyên suốt từ tỉnh tới huyện, tới xã, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ về mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

3.2. Nguyên nhân

3.2.1. Nguyên nhân chủ quan:

Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng, hạn chế trong việc đưa ra chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Nhiều Giám đốc HTX chưa thực sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trong khi loại hình này đòi hỏi người lãnh đạo quản lý phải mạnh dạn, quyết liệt, có tâm huyết.

Phần lớn HTX chưa được chuyển đổi và xây dựng theo đúng bản chất, nguyên tắc và các giá trị của HTX. Trong đó vấn đề trọng yếu là khi tham gia xây dựng HTX là các thành viên không ý thức được trách nhiệm của mình, thiếu sự gắn kết lợi ích giữa thành viên và HTX, do đó thị trường nội bộ của HTX bị thu hẹp, thị trường bên ngoài không ổn định. Các vấn đề liên quan đến tổ chức, cán bộ, số lượng thành viên, vốn, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động... còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

3.2.2. Nguyên nhân khách quan:

Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đối với phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX chưa đúng mức. Nhận thức về vị trí, vai trò của mô hình HTX kiểu mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mờ nhạt, tư tưởng về những hạn chế của HTX kiểu cũ còn nặng nề. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể chưa đáp ứng, thiếu thống nhất, hoạt động kém hiệu quả, thậm chí có nơi, có việc còn buông lỏng quản lý; thiếu cơ chế, chế tài đối với trách nhiệm của cấp, ngành trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chưa được phát huy.

Hầu hết các HTX, nhất là HTX nông nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay. Nguồn kinh phí triển khai cơ chế, chính sách của tỉnh còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn.

Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực kinh tế tập thể thiếu đôi khi chưa kịp thời, một số chính sách chậm được triển khai thực hiện từ cấp trên như: Chính sách vay vốn, đất đai, cây con giống, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm...

Là tỉnh miền núi hệ thống cơ sở hạ tầng chưa phát triển; các cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản, các nhà máy chế biến chưa hình thành, nên chưa khuyến khích được các HTX và người dân tham gia sản xuất, kinh doanh.

Phần thứ ba
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là phát triển HTX. Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hỗ trợ phát triển HTX.

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX theo tiêu chí quy định tại Luật HTX năm 2012 (HTX kiểu mới) gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh có 600 HTX và 10 liên hiệp HTX, trong đó có 80% HTX, liên hiệp HTX (khoảng 480 HTX và 08 liên hiệp HTX) tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

- Đến năm 2020, tập trung xây dựng, phát triển khoảng 35 HTX kiểu mẫu điển hình kinh doanh có hiệu quả tại 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có năng lực quản lý và theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Phấn đấu thu nhập bình quân của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và thành viên HTX phải đảm bảo theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng.

- Nâng tỷ lệ HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đạt từ 80% trở lên và không còn HTX yếu kém.

- Phấn đấu đội ngũ chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (Tổng giám đốc) ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán HTX, liên hiệp HTX có trình độ đại học, cao đẳng là 25%; đạt trình độ trung cấp 60%.

- Phấn đấu 100% đội ngũ chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc (Tổng giám đốc) ban kiểm soát, kiểm soát viên, kế toán HTX, liên hiệp HTX được đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế.

- Phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

- Hàng năm tổ chức đào tạo nghề cho thành viên HTX và người lao động khu vực HTX đạt từ 200 - 250 người/năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
1.1. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX và Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung ưu tiên các xã xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

1.2. Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động HTX trong kết nối thị trường; sơ chế, chế biến nông sản sạch, nông sản an toàn; xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

1.3. Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, Liên hiệp HTX, trong đó tập trung hỗ trợ thúc đẩy (1) đầu tư cơ sở sơ chế bảo quản nông sản an toàn, nông sản sạch; (2) phát triển chợ nông sản, chợ đầu mối; (2) thu hút các nguồn lực tham gia hoạt động HTX.

1.4. Đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy chế biến: Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao - Công ty cổ phần chế biến thực phẩm công nghệ cao; Nhà máy chế biến chanh leo và rau, quả xuất khẩu - Công ty Cổ phần Nafood Tây Bắc; Nhà máy Cà phê Phúc Sinh Sơn La - Công ty Cổ phần Cà phê Phúc Sinh Sơn La.

2. Giải pháp

2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX năm 2012 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung tuyên truyền làm rõ sự khác nhau giữa hợp tác kiểu cũ và HTX kiểu mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012 theo kế hoạch; các mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến.

- Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể và xây dựng HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2.2. Hỗ trợ nâng cao trình độ năng lực HTX và Liên hiệp HTX

- Duy trì thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm nhằm nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, kết nối thị trường, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh đối với các HTX nông nghiệp theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình khuyến nông và kế hoạch đào tạo, tập huấn của Liên Minh HTX tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công thương.

- Rà soát nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ cao đẳng, đại học đối với các HTX. Tổ chức các lớp đào tạo cao đẳng, đại học tại các huyện tạo điều kiện cho các HTX tham gia học tập và vẫn duy trì sản xuất kinh doanh. Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Tây Bắc, các trường cao đẳng, trường dạy nghề trong tỉnh tổ chức các lớp đào tạo dài hạn tại các huyện,

- Tập trung nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, tập huấn; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm và cho cả giai đoạn đến năm 2020.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trực tiếp tham gia giảng dạy, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có liên kết chuỗi sản phẩm với các HTX và hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo, tập huấn.

2.3. Hỗ trợ các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012

Các HTX đang hoạt động có hiệu quả tiến hành rà soát bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Những HTX hoạt động không hiệu quả tiến hành soát xét, phân loại để củng cố tổ chức hoạt động, phương hướng, quy mô sản xuất kinh doanh, thành viên HTX và bộ máy quản lý, xây dựng lại Điều lệ theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 để củng cố hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Những HTX thua lỗ kéo dài chỉ đạo thực hiện giải thể theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thành lập lại để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phát triển kinh tế của hộ gia đình thành viên HTX và kiên quyết giải thể bắt buộc đối với các HTX thua lỗ kéo dài.

Việc đổi mới, củng cố phải đảm bảo các quy định của Luật HTX 2012, trước hết là nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia HTX, đảm bảo nguyên tắc về góp vốn, công tác tổ chức và chiến lược hoạt động. Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tăng cường các hoạt động “liên doanh”, “liên kết” giữa HTX với các tổ chức kinh tế khác để vừa mở rộng phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đảm bảo sự phát triển bền vững. Theo đó, đối với từng loại hình HTX cần hỗ trợ chuyển đổi theo hướng sau:

(1) Hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp:

Hỗ trợ các HTX nông nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đa nghề, đa lĩnh vực nhằm chủ động cây con giống chất lượng cao, phân bón, thuốc thu ý, thuốc bảo vệ thực vật... cung cấp cho các thành viên HTX.

+ Đối với HTX sản xuất kinh doanh rau, hoa: Tập trung hỗ trợ các HTX hiện có nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì chuỗi sản xuất nông sản an toàn, nông sản sạch; kết nạp thêm các thành viên tiếp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các HTX xây dựng nhà sơ chế bảo quản nông sản.

+ Đối với HTX cây ăn quả: Tập trung hỗ trợ các HTX hiện có nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì chuỗi sản xuất sản an toàn, nông sản sạch; hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu. Hỗ trợ các HTX xây dựng nhà sơ chế bảo quản nông sản; tham gia sản xuất cây con giống đảm bảo chất lượng, nguồn gốc được kiểm soát, cung cấp cho thành viên HTX và thị trường. Khuyến khích thành lập thêm các HTX cây ăn quả, HTX trồng chanh leo.

+ Đối với HTX thủy sản: Duy trì số lượng hiện có và tập trung hỗ trợ các HTX thủy sản nâng cao sản lượng trên mỗi lồng cá.

Khuyến khích thành lập thêm các HTX nông nghiệp, đặc biệt là HTX kinh doanh rau, hoa; HTX trồng cây ăn quả; HTX trồng và kinh doanh chanh leo để khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích đất nương rẫy, đất trống trọc trên địa bàn toàn tỉnh chuyển sang trồng cây ăn quả, dược liệu đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hoa quả đang xây dựng, đáp ứng yêu cầu tích tụ ruộng đất và quy mô sản xuất tập trung; hình thành chuỗi kết nối giữa hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp.

Xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng: Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1-3 HTX kiểu mới để tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình HTX kiểu mới phải được xây dựng theo đúng chuẩn mực quy định của Luật HTX năm 2012.

(2) Hỗ trợ phát triển HTX tiểu thủ công nghiệp:

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 66/2006/NĐ/CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021;

- Tiếp tục củng cố các HTX hiện có, tạo điều kiện để các cơ sở này để từng bước mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, tăng cường đổi mới công nghệ thiết bị để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Xây dựng mỗi cộng đồng bản có 01 HTX theo ngành nghề chính của làng bản đó. HTX cần đáp ứng các dịch vụ đầu ra - đầu vào, sản xuất, liên kết các ngành nghề kinh doanh khác để phát triển làng nghề.

(3) Hỗ trợ phát triển HTX xây dựng, vận tải:

- Duy trì và phát triển các HTX vận tải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Khuyến khích các HTX đầu tư mua sắm các phương tiện đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, thị trường và thị hiếu của nhân dân.

- Tạo điều kiện cho các HTX về quy hoạch, xây dựng trụ sở, bến bãi tập trung, cố định.

(4) Hỗ trợ phát triển HTX dịch vụ thương mại:

- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23/QĐ/TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020”. Trong đó chú trọng phát triển mạng lưới kinh doanh các HTX, liên hiệp HTX thương mại có hệ thống cơ sở, cửa hàng, chi nhánh sơ chế, bảo quản, đóng gói, tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa.

- Tại các vùng nông thôn, phát triển mô hình HTX chuyên kinh doanh, quản lý chợ hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ.

- Củng cố và hỗ trợ phát triển các HTX dịch vụ du lịch, trong đó tập trung vào dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... tập trung phát triển tại các Khu du lịch Mộc Châu; Khu du lịch Thành phố Sơn La và phụ cận; Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La.

(5) Hỗ trợ phát triển Quỹ tín dụng nhân dân:

- Củng cố hoạt động của 08 Quỹ tín dụng theo hướng mở rộng địa bàn hoạt động gắn với việc phát triển thành viên. Tiếp tục chỉ đạo 06 Quỹ tín dụng nhân dân chưa chuyển đổi sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

- Quan tâm ưu tiên phát triển thành lập mới Quỹ tín dụng nhân dân tại các huyện Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Yên Châu. Hỗ trợ các Quỹ tín dụng nhân dân được thuê đất xây dựng trụ sở ổn định kinh doanh lâu dài.

(6) Hỗ trợ phát triển HTX vệ sinh môi trường:

Phát triển mô hình HTX vệ sinh môi trường, trước mắt xây dựng mô hình điểm, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả phù hợp với điều kiện thị trấn, thị tứ miền núi vùng sâu vùng xa chưa có Công ty Môi trường đô thị, phù hợp với điều kiện của địa phương trong thu gom và xử lý rác thải tập trung, bảo vệ môi trường sinh thái; quản lý cây xanh và dịch vụ giao thông công chính.

(7) Hỗ trợ phát triển loại hình HTX tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh:

Phát triển mô hình HTX tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, trước mắt xây dựng mô hình điểm, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả phù hợp với điều kiện thị tứ miền núi vùng sâu vùng xa đã được nhà nước đầu tư nhưng giao cho Ban quản lý bản, Tiểu khu quản lý vận hành chưa hiệu quả, chưa có Công ty nước sạch đầu tư, để phù hợp với điều kiện của địa phương trong tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, liên hiệp HTX

(1) Tập trung hỗ trợ các HTX nông nghiệp Xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản an toàn:

- Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ các HTX nông nghiệp xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ nông sản an toàn theo Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

- Tiếp tục hỗ trợ các HTX nông nghiệp sản xuất tốt (VietGAP), sản xuất an toàn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trước mắt tập trung hỗ trợ 47 cơ sở sản xuất có sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu.

- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp xây dựng tem, nhãn nhận diện sản phẩm, theo đó tập trung hỗ trợ cho 47 cơ sở đã đăng ký xây dựng sản phẩm (sản phẩm 28 chuỗi của 28 cơ sở; sản phẩm của 17 cơ sở áp dụng VietGAP).
- Hỗ trợ các HTX du lịch xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch, các tour du lịch trong tỉnh; danh mục các tour du lịch dự kiến xây dựng.

(2) Hỗ trợ các HTX tiếp cận thị trường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm:

- Xây dựng kế hoạch tăng cường xúc tiến thương mại trên cả 3 thị trường: Thị trường trong tỉnh là cơ bản; thị trường trong nước là quan trọng; xuất khẩu có vai trò tương hỗ để thúc đẩy thị trường tiêu thụ trong nước.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết quảng bá, xúc tiến thương mại thị trường trong nước, nhất là thị trường Hà Nội, các tỉnh có biên giới với Trung Quốc; Đẩy mạnh xúc tiến đưa các sản phẩm vào chợ đầu mối của Hà Nội như: Long Biên, Phùng Khoang, phía Nam; các siêu thị: Big C, Hapro, AEON, Fivimart, Vinmart; Tổ chức tuần hàng nông sản an toàn Sơn La tại Hapro, Big C.

- Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, tập trung vào 10 sản phẩm chủ lực như: Nhãn, xoài, cam, chanh leo, bơ, cà phê, chè, sữa, mật ong, quả có múi (nêu rõ cơ sở sản xuất; cơ quan quản lý chất lượng; sản phẩm xuất khẩu). Trong đó giao rõ địa bàn thu gom xuất khẩu cho các doanh nghiệp, HTX; Thị trường xuất khẩu bao gồm thị trường dễ tính như Nam Trung Quốc và nhóm thị trường khó tính như Đông Á, Úc, Nhật, EU.

- Huy động các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh Sơn La, các doanh nghiệp, HTX và các nguồn lực khác từ các chương trình, dự án trong mọi lĩnh vực hoạt động trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX hàng năm tham gia hội nghị, hội thảo về công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn; tham gia hội chợ trong và ngoài nước; tham gia các phiên chợ nông sản tại Hà Nội, Lào Cai và các tỉnh bạn.

- Tiếp tục hỗ trợ các HTX thuê địa điểm giới thiệu, bán sản phẩm trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Tổng hợp xây dựng danh mục các siêu thị, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh; các hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm; danh mục các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La theo mùa.

(3) Hỗ trợ các HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh:

- Tổ chức rà soát, đánh giá lại các HTX nông nghiệp đang ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng Tái định cư thủy điện Sơn La theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh.

- Tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

- Tổ chức xây dựng rà soát quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

- Tập trung xây dựng phương án, dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn toàn tỉnh; tranh thủ nguồn lực từ xây dựng nông thôn mới; nguồn giảm nghèo bền vững để hỗ trợ cho các HTX tham gia đầu tư sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

(4) Hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX tiếp cận đất đai, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh:

- Về đất đai: UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát quỹ đất, tạo điều kiện cho các HTX, Liên hiệp HTX được thuê đất làm trụ sở, văn phòng, cơ sở chế biến và đất sản xuất kinh doanh nếu HTX có nhu cầu theo chính sách quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật HTX.

- Về tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trong tỉnh thực hiện cho các tổ hợp tác, HTX, thành viên HTX vay theo chính sách tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La.

(5) Hỗ trợ các HTX đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng:

- Hỗ trợ các HTX nông nghiệp, liên hiệp HTX xây dựng cơ sở sơ chế, đóng gói và kho lạnh bảo quản sản phẩm nông nghiệp dễ hư hỏng, tối thiểu mỗi huyện phải có 01 cơ sở sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm.

- Tập trung xây dựng quy hoạch các chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và khuyến khích các HTX, liên hiệp HTX tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ đầu mối.

- Khuyến khích, hỗ trợ cho HTX làm đường giao thông nông thôn đến trụ sở HTX và đường sản xuất trong vùng sản xuất của HTX theo Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND, Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

2.5. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho các HTX đầu tư sản xuất kinh doanh

(1) Rà soát và hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch sản phẩm tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận đất đai, tài nguyên. Trong đó tập trung hoàn thiện sớm các quy hoạch:

- Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, theo đó phát triển 10 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Thuận Châu 02 vùng, Mai Sơn 01 vùng, Thành phố Sơn La 03 vùng, Mộc Châu 02 vùng và Vân Hồ 02 vùng.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch cây ăn quả đến năm 2020 định hướng đến năm 2025: Với quy mô 100.000 ha; quy hoạch gắn với xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ; xây dựng thương hiệu của những sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiềm năng; tổ chức sản xuất theo yêu cầu ứng dụng công nghệ cao; xây dựng hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến thông qua các HTX và liên kết sản xuất, cung ứng tiêu thụ, chế biến; nâng cao hiệu quả, giá trị gắn với đầu tư xây dựng nhà máy chế biến. Tập trung xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả tập trung gắn với nhà máy chế biến đang được xây dựng trên địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu và Mai Sơn.

(2) Xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La, theo hướng bổ sung đối tượng thành viên HTX, hình thức hỗ trợ, chuỗi sản xuất tiêu thụ; bổ sung chính sách hỗ trợ sơ chế, bảo quản, chế biến, bao bì, nhãn mác, tem truy xuất điện tử gắn với các mô hình dự án, các sản phẩm cụ thể để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thương hiệu của nông sản Sơn La; Bổ sung chính sách thu hút học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học tham gia lĩnh vực hoạt động HTX; chính sách hỗ trợ các HTX tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học.

- Xây dựng Nghị quyết về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Trọng tâm là cây ăn quả, phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác; phấn đấu đến năm 2020 đạt giá trị gia tăng từ 2-3 lần so với năm 2017.

(3) Thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy chế biến:

- Tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hoa, quả. Tập trung xây dựng 03 nhà máy chế biến tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu và Mai Sơn để kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các HTX.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, đường liên xã được cứng hóa và đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La để tạo điều kiện giao thương phát triển cũng là tạo điều kiện cho các HTX tiêu thụ sản phẩm của mình sản xuất ra, yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh.

2.6. Tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các đơn vị khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước trong hỗ trợ phát triển HTX

- Hàng năm tập trung tổ chức tốt các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, các hội thảo khoa học, các cuộc tọa đàm để tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; tranh thủ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ từ các đơn vị khoa học, kỹ thuật, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước trong phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển các HTX.

- Có quan điểm rõ trong xây dựng kế hoạch, chiến lược lâu dài việc hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược để kết nối đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài với các HTX trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Rà soát, tổng hợp các đơn vị đã và đang đầu tư hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch hợp tác lâu dài; tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị, nhà khoa học, các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2.7. Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong đổi mới, phát triển HTX:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của mình về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX. Hàng năm sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Sơn La về phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh trong tuyên truyền, nâng nhận thức cho đội ngũ cán bộ về Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình HTX trong các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo các huyện, thành, thị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Ban chỉ đạo 75); Tổ công tác sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, quả; Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (Tổ công tác 377).

- Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các HTX thành lập các chi bộ đảng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong các hoạt động HTX.

2.8. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của quản lý Nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX kiểu mới:

- Đưa Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

- Củng cố và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và HTX đối với Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể - thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế của các huyện, thành phố: (1) Tăng cường nhân sự, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho công chức trong Phòng; (2) Đổi mới phương pháp quản lý đối với HTX kiểu mới phù hợp với xu thế thị trường, xu thế hội nhập. (3) Là cơ quan đầu mối tổng hợp, theo dõi tình hình hoạt động của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố và duy trì hoạt động các Tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các huyện, thành phố; mỗi huyện thành lập 01 Tổ công tác trực tiếp hỗ trợ các HTX trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các HTX tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, nhãn mác, tổ chức sản xuất và đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp cần phải tuân thủ theo chuỗi giá trị, sản xuất sạch, sản xuất an toàn, sản xuất tốt, sản xuất theo tín hiệu thị trường.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về HTX: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải... trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển HTX.''
- Tăng cường vai trò Liên minh HTX tỉnh trong hỗ trợ phát triển HTX; (1) rà soát đánh giá tình hình hoạt động của từng HTX, xác định xu thế thị trường và nhu cầu của các tổ hợp tác, HTX cần phải đào tạo tập huấn; (2) Hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn vay thuộc Quỹ Phát triển HTX của tỉnh; (3) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.

- UBND các huyện, thành phố phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban của huyện hỗ trợ từng HTX trên địa bàn. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 1-3 HTX để tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình HTX kiểu mới phải được xây dựng theo đúng chuẩn mực quy định của Luật HTX năm 2012.

Phần thứ tư
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN
I. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ 2018 - 2020
1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể và HTX các cấp.

2. Giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm hàng năm về: (1) Chỉ tiêu chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp trên đất dốc kém hiệu quả sang phát triển cây ăn quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; (2) Chỉ tiêu chuyển đổi và thành lập Hợp tác xã kiểu mới thành chỉ tiêu có tính pháp lệnh trong giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

3. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La; Xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

4. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính sách hiện hành.

5. Lập và trình phê duyệt các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm tạo điều kiện cho các HTX quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài nguyên, đất đai. Hoàn thiện Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Quy hoạch cây ăn quả đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

6. Xây dựng kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018 và kế hoạch xuất khẩu nông sản giai đoạn 2018 - 2020.

7. Lựa chọn 35 HTX để hỗ trợ xây dựng mô hình HTX điển hình kinh doanh có hiệu quả.

8. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh kết nối thị trường, tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch theo kế hoạch và cơ chế, chính sách hiện hành.

9. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX năm 2018 và Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động của các HTX giai đoạn 2017 - 2020.

10. Tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch cơ chế, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

(Có Phụ lục 07 chi tiết kèm theo)

11. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Tổng kinh phí thực hiện đề án: 204.640 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 12.000 triệu đồng, chiếm 5,8% tổng kinh phí

- Ngân sách địa phương: 182.640 triệu đồng chiếm 94,1% tổng kinh phí

(Có Phụ lục số 08 chi tiết kèm theo)

Trên đây là Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020”./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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HOI DONG NHAN DAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM

TINH SON LA Poc 1ap - Tu do - Hanh phc
S6: 74/INQ-HBND Som La, ngay 08 thang 12 nam 2017
NGHI QUYET

Phé chuanbe an vé phat trién va nang cao hiéu qua hoat dong clia hop tac
x4 kiéu m@i gén véi tai co cdu nong nghiép va xay dwng néng thén moi
trén dia ban tinh Son La giai doan 2018 - 2020

HOI BONG NHAN DAN TIiNH SON LA
KHOA X1V, KY HOP THU NAM

Can cl Luat T6 chirc chinh quyén diaphwong nam 2015; Luat Ngan sach
Nha nuwéc nam 2015; Luat Hop tac xa nam 2012; Nghi dinh s6 193/2013/NB-CP
ngay 21/11/2013 cta Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mot so diéu cta Luat
Hop tac xa nam 2012; Nghi dinh s6 107/2017ND - CP ngay 15/9/2017 cla
chinh pha vé stra d6i, bo sung mot s6 diéu Nghi dinh so 193/20i3/ND - CP;
Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/5/2014 cia Bd Ke hoach va Pau tw
hudng dan vé dang ky hop tac xa va ché dé bdo cao tinh hinh hoat dong cua
hop tac x&; Quyét dinh s6 2261/QD-TTg ngay 15/12/2014 vé viéc ‘Phé duyét
chwong trinh ho tro phat trién HTX giai doan 2015-2020°% Thong tw s6
340/2016/TT-BTC ngay 29/12/2016 cta B Tai chinh vé huéng dan mic ho tro
va co ché tai chinh hd tro boi duéng ngudn nhan luc cla hop tac x&, thanh lap
méi hop tac xa, té chirc lai hoat déng ctia hop tac xa theo chwong tinh ho tro
phat trién hgp tac xa giai doan 2015 —2020;

Xét dé nghi cuia UBND tinh tai To trinh s6 690/TTr-UBND ngay
27/11/2017; Bao céo tham tra s0 166/BC-DTngay 05/12/2017 clia Ban Dan toc
HDND tinh va thdo luan tai ky hop;

QUYET NGHI

Diéu 1. Phé chuan D& an vé Phat trién va nang cao hiéu qua hoat dong cla
Hop tac x& kiéu ma&i gan voi tai co cdu ndng nghiép va xay dwng ndng thon moi
trén dia ban tinh Son La giai doan 2018 - 2020 (C6 Be an chi tiét kém theo).

DPiéu 2. T6 chirc thyc hién
1. UBND tinh to chirc thwc hién nghi quyét.

2. Thuwong trvc HDND, cac Ban clia HDND, T6 dai biéu HDND va dai biéu
HDND tinh gidm sat viéc thic hién Nghi quyét.







Nghi quyét nay dd dugc HDND tinh khoa XIV, ky hop th(* nam théng qua
ngay 08 thang 12 nam 2017 va c6 hiéu lwc ké tir ngay dwoc thdng qua./.

Noi nhan: CHU TICH
- 0y ban Thuong vu Qudc hdi, Chinh phu;

- Van phong Ch tich nwéc, VP Qudc hoi, VP Chinh pha;
- 0y ban Tai chinh - Ngan sach ctia Quéc hoi;

- Ban c6ng tac dai biéu ctia UBTVQH;

- Céc B0: KE hoach dau tw; N6i Vu; Tai chinh; Tw

- Ban Thuong vu Tinh Qy;

- TT HBND, UBND, UBMTTQWVN tinh;

- Boan BBQH tinh; Pai biéu HDND tinh;

- Céc s0, ban, nganh, doan thé;

- VP: Tinh Gy, Boan BBQH, HDND, UBND tinh;

- Huyén Gy, Thanh Gy; HDND; UBND; Gy ban
MTTQVN cac huyén, thanh pho;

- Bang ty, HDND, UBND céc x&, phuwong, thi tran;

- Trung tdm Thong tin tinh; Chi cuc VTLT tinh;

- Luu: VT, DT.







HOI DONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TINH SON LA Poc lap - Tw do - Hanh phc

PE AN
PHAT TRIEN VA NANG CAO HIEU QUA HOAT BONG CUA HOP
TAC XA KIEU MO1 GAN VOI TAl co CAU NONG NGHIEP VA XAY
DyNG NONG THON MOI1 TREN BIA BAN TiNH SON LA
GIAI DOAN 2018- 2020
(Keém theo Nghi quyét s6 74/NQ-HDBND ngay 08/12/2017 ciia HPND tinh Son La)

Phan th& nhat
Sy CAN THIET XAY DUNG DE AN

I. Sw CAN THIET XAY DuNG BE AN

Nghi quyét Pai hoi dai biéu toan qudc lan th¢r I1X cla Dang xac dinh:
“Kinh té tap thé phat trién v&i nhiéu hinh thirc hop tac da dang, trong dé HTX
la nong c6t”, “kinh té nha nwéc cing véi kinh té tap thé ngay cang trg thanh
nén tang virng chac cta nén kinh té qudc dan

bac biét tai H6i nghi Trung wvong 5 Khéa XI11 Bang ta da khéng dinh vai
tro khong thé thiéu cla thanh phan kinh té tap thé trong nén kinh té thi truong,
dinh hvédng xa hoi chl nghia. Kinh té tap thé la hinh thirc kinh té clia cdng dong,
c6 vai trd quan trong trong phat trién kinh té-x& hoi, dong thoi cling 1a chd dua
cla dong dao nhirng nguoi san xuat ca thé, cac doanh nghiép vira va nhd. Pa cod
nhitng don vi kinh té tap thé cé quy md nhuw nhitng tap doan kinh té manh.

Nam 2017~ Chinh phu da thanh lap Ban chi dao “Ban Chi dao ddi méi,
phat trién kinh té tap thé, hop tadc x&” do dong chi Vwong Dinh Hué, Phd Th
twédng Chinh phd lam trudng ban, thé hién sy quyét tam cda Chinh phl déi voi
phat trién kinh té tap thé ma nong cot la HTX.

Thoi gian qua, dwoc sy quan tdm clia cac cdp, cac nganh va cac chinh sach
ho tro ctia Nha nudc, sd lvgng HTX trén dia ban tinh Son La hang nim tang nhanh,
quy mé, Iinh vuc hoat dong duoc mé rong. Mot s6 HTX dwoc clng ¢6, doi mai,
md hinh td chic, hoat ddng ngay cang phu hop, tirng budc khang dinh vai tro, vi tri
ctia minh va khdng ngirng nang cao thu nhap cho cac thanh vién, ho tro kinh té ho
phét trién gép phan chuyén dich co cau kinh té, xda doéi giam nghéo. Hoat dong cla
cac HTX tinh dd mang lai nhiéu lgi ich cho nguoi dan, vira cai thién doi song vat
chat, gép phan thay doi nhan thirc cho nguoi dan vé hinh thirc to chirc san xuét theo
hudng hiéu qud va nhu cau cla thi truong, dong thoi da cé nhitng déng gép quan
trong cho phat trién kinh té- x& hoi cla tinh.

Tuy nhién, kinh té tap thé trén dia ban tinh Son La van chwa c6 su thay d6i vé
chat, quy mé HTX con nhd, pham vi hoat dong chua dugc mé rong; chwa co nhiéu
md hinh HTX dién hinh, hoat dong kinh doanh cé hiéu qua; nhan thirc vé t6 chirc







san xudt, tiéu thu san pham trong diéu kién kinh t€ thi truong va hoi nhap con réat han
ché. Nhiéu HTX van trong tinh trang kho khin, yéu kém kéo dai, nang luc noi tai
cla cac HTX con yéu, co s& vat chat ngheo nan, trinh dd cong nghé lac hau. Nang
luc, trinh d6 can b6 quan ly clia cac HTX con nhiéu han ché, khéng dap ¢ng nhiém
vu san xuat kinh doanh va nhu cau chung cla thanh vién trong diéu kién hién nay.

Pé khic phuc nhitng ton tai trong nén kinh té thi trwdng va bdi canh hoi
nhap qudc té hién nay, phat trién kinh t€ tap thé la nhu cau tat yéu khach quan,
can phai c6 quan diém, hé thong giai phap va co ché chinh sach doéng bo dé
khuyén khich si phat trién cta khu vuc kinh t€ nay, ma nong cot la HTX. Vi vay,
viéc xay dwng, ban hanh e an “Phat trién va nang cao hiéu qua hoat dong cla
hop tac kiu méi gan voi tai co cdu néng nghiép va xay dwna néng thén mai
trén dia ban tinh Son La giai doan 2018 - 20207’ la can thiét nham gop phan thic
day phat trién kinh té - xa hoi trén dia ban tinh.

I1. CAN CU PHAP LY

Can ct Luat Hop tac xa nam 2012;

Can cr nghi quyét, két luan, chi thi cia Ban Chap hanh Trung vong Bang,
B& Chinh tri; Nghi dinh cta Chinh pha, quyét dinh cla Thu tuéng Chinh pha;

nghi quyét, két luan cla Tinh Qy, Hoi dong nhan dan tinh Son La vé néng nghiép,
ndng thon; doi méi phat trién kinh té tap thé, ho tro phat trién hop tac xa.

Phan th hai
THuC TRANG HOAT BONG HOP TAC XA VA co CHE, CHINH SACH
HO TRO PHAT TRIEN HOP TAC XA TREN DIA BAN TiNH

I. THyC TRANG HOAT BONG HTX
1. S6 lvgng, co cdu HTX dén thang 9/2017

Dén thang 9/2017, trén dia ban tinh c6 395 HTX dang hoat dong. Trong
d6: HTX nong nghiép: 295 HTX, chiém 74,7% (Trong dé c6 242 HTX nong
nghiép, chiém 61,3%; 57 HTX thdy san, chiém 14,4%); HTX xay dung: 20
HTX, chiém 5,1%; HTX ti€éu tha cong nghiép: 21 HTX, chiém 5,3%; HTX
thwong mai dich vu: 44 HTX, chiém 11,1 %; HTX tin dung: 08 Quy tin dung,
chiém 2,04 %.

(Chi tiét tai Phu luc 01 kem theo).

S6 HTX giai thé bat budc trong nam 2017 la 106 HTX, trong dé da thanh
lap hoi dong va giai thé duoc 106 HTX. s6 HTX d& chuyén doi, dang ky lai la
70/101 chiém 69%; s6 HTX chua chuyén déi la 31/101 HTX, chiém 31%.

Trong 9 thang dau nam 2017, toan tinh thanh lap mé&i dugc 139 HTX.

Trong dé cé 95 HTX ndng, lam nghiép; 27 HTX thay san; 03 HTX xay dwng;
03 HTX ti€u thd cong nghiép; 10 HTX thwong mai dich vu; 01 HTX van tai.







Nhv vay sé lwgng HTX hoat dong Iinh vuc néng nghiép chiém ty Ié cao
74,7 % va tang nhanh trong nam 2017 va xu thé gia tang trong nhirng nam t&i so
véi HTX hoat déng cac ITnh vuc khac.

2. veé Lién hiép HTX
Nam 2017 toan tinh da thanh lap dwoc 03 Lién hiép HTX: Lién hiép HTX
thay san Séng Pa - huyén Quynh Nhai; Lién hiép HTX néng san an toan Son La

- thanh phd Son La; Lién hiép HTX dich vu va thuong mai ndng, 1am nghiép
Hwng Thinh Son La - huyén Mai Son.

D kién trong thoi gian toi tiép tuc hd tro thanh 1ap thém Lién hiép HTX
Nhan Séng M4; Lién hiép HTX Xoai Yén Chau.
3. Hién trang von va lao dong

Tbng sd von hoat dong cta 395 HTX wdc tinh 2.500 ty dong, chiém 22%
tong von khu viec doanh nghiép. Trong do:

+ Téng von cla 08 Quy tin dung nhan dan wéc dat: 2.200 ty dong, binh
quan 275 ty dong/Quy tin dung, chiém 88% tong von hoat dong khu viec HTX;

+ Tong v6n cac HTX con lai wéc dat 300 ty dong, chiém 12% téng von
khu vic HTX.

Doanh thu binh quan wéc tinh hét nam 2017: 02 ty/nam/HTX; Thu nhap
binh quan cla lao dong thwong xuyén trong HTX: 133 triéu/nam/ngudi.

Téng s6 thanh vién HTX: 25.947 nguoi. Trong dé: s6 HTX tlr 7-10 thanh
vién c¢6 301 HTX chiém 76.2%; s0 HTX tir 11-15 thanh vién cé 33 HTX chiém
8.4 %; SO HTX tlr 16 thanh vién tré 1én c6 61 HTX chiém 15.4 %.

(Chi tiét taiphu luc sé 02 kém theo)
4. Thuc trang ngudén nhan luc

Tong sd can bd quan ly trong cac HTX: 1.400 nguei. Trong do dd qua dao
tao nghé 267 nguei, chiém 19,1%; trinh d6 cao dang, dai hoc tré 1én: 280 ngui,
chiém 20%.

Ngoai cac Quy tin dung nhan dan, qua khao sat thong tin ngudn nhan luc
tai 141 HTX tai 9 huyén c6 155 Bang vién tham gia thanh vién HTX va c6 02
HTX co chi b6 Bang (HTX Dich vu néng nghiép Nang Phai x& Muong Ba huyén
Mudng La va HTX Thuong binh 27/2 huyén Mai Son).

(Chi tiét tai Phu luc s6 03 kém theo)
5. Thuc trang hoat dong HTX tai cac xa néng thén mai

Thuc hién tiéu chi “13.1.” B0 tiéu chi qu6c gia vé néng thdn méi, trong
nhitng ndm qua tinh Son La d& tap trung cac ngudn dé hd tro, chuyén déi cac
HTX hoat dong theo Luat HTX nam 2012 trén dia ban cac xa lva chon xay dung
nong thon madi. Nam 2017 hién c6 16 xa dugc cong nhan xa dat tiéu chuan ndng
thén ma&i va c6 84 HTX hoat dong trén dia ban, c6 75 HTX da chuyén doéi hoat
dong theo Luat HTX nam 2012. s6 HTX con lai can phai chuyén doi la 9 HTX.







K& hoach cuatinh Son La dén nam 2020, s6 xa dat tiéu chi xay dwng nong
thdon mai la 34 xa, trong dé c6 143 HTX hoat dong trén dia ban.

6. Thuc trang ho tro san xuét, kinh doanh d&i véi HTX
6.1. HO tro chudi san xudt va tiéu thu ndng san an toan:

Hién c6 31 HTX ndng nghiép va 11 doanh nghiép dwoc hotrotham gia
san xudt ndbng san an toan, v&i téng s6 47 chudi, gdbm: 15 chudi rau, 25chudi
qua, 04 chudi ca, 02 chudi thit, 01 chudi mat ong (HTX ndéng nghiép tham gia 30
chubi 7a chiém 71%). Trong dé ndm 2015 ho tro 16 chudi; ndm 2016 ho tro 28
chudi; nam 2017 ho trg 47 chudi. San lwong san phdm cac chudi néng san, thay
sdn an toan cung ng ra thi tredng 9 thang dau nam 2017 dat: 4.727,728 tan.

(1) Chubi rau an toan: 15 chudi cung (ng san xuét rau sach, voi 18 HTX
ndng nghiép tham gia san xudt rau, cd, v&i tong dién tich gan 110 ha, san lvong
dat 4.100 tdn/nam, chiém 5,2% san lvong rau cua toan tinh. San pham chd yéu
bdp cai trai vu, su su, bi xanh, bi do, khoai tay, d6 leo, ca chua, cai méo, cai
ngot, dwa chudt, cai thdo, hanh 14, dau cé ve, mong toi, cld cai, cai ngbng, ca
phdo, mudp, mwép dang, ct dén. Thi trwdng tiéu thu chd yéu la ndi tinh va
Thanh pho Ha Noi thong qua cac siéu thi: Fivi rnart, Metro, VinMart (490 tan)
Aeon, Bigreen, chg dau mdéi Van Tri - Dong Anh, chg dau mdi Long Bién,
chudi clra hang Bac Tom, Tam Dat...

(2) Chubi qua an toan: 25 chudi, c6 17 HTX ndng nghiép tham gia san
xudt, voi dién tich 303,46 ha, san lvong 3.319,7 tadn, san pham chi yéu man hau,
Xoai, nhan, thanh long rudt do, na, chanh leo, dau tay, bo... Thi trvong tiéu
trong tinh va céac siéu thi tai Ha N6i, mot s6 tinh 1an can va xudt khau sang
Trung Qudc, Uc.

(3) Chubi thdy san an toan: 04 chubi, c6 02 HTX tham gia, v&i san lvong
284,9 tan chd yéu tiéu thu trong tinh. Riéng HTX van tai Hop Lwc ngoai thi
trvong trong tinh da két noi tiéu thu san pham ca Lang tai thi truong tinh Dién
Bién va Thanh ph6 Ha Nai.

Nam 2017, S& Nong nghiép va PTNT ho tro viéc t6 chirc ching nhan va
cdp 17 gidy chrng nhan VietGAP cho cac doanh nghiép, HTX sdn xuat ndng
san, thay san. Hét nam 2017 tiép tuc ho tro 05 doanh nghiép, HTX san xuét
nong san, thay san trén dia ban duoc cdp gidy chirng nhan VietGAP, dwa tong so
ho tro t6 chirc chirng nhan va cép gidy chirng nhan VietGAP [én 21 don vi.

Theo do, 31 HTX nbng nghiép dang ap dung va duy tri tem, nhdn san
phdm, tap trung vao cac san pham na, nhan, dau tay, thanh long, budi da xanh,
man hau, chanh leo... S& N6ng nghiép va Phat trién nong thon da ho trg 276.500
tem nhan dién t& thong minh (QR-code) nhan dién va truy xuat nguén goc cho 34
san phadm cla 23 doanh nghiép, HTX va tiép tuc hd trg 176.050 tem nhan cho 16
doanh nghiép, HTX trong nam 2017.

(Chi tiét cd6 Phu luc 04 kém theo).

6.2. HO tro 'ng dung cdng nghé cao trong san xuét néng nghiép:







Hién nay cdc HTX ndng nghiép co ban déu tham gia (rng dung céng nghé
cao trong san xudat kinh doanh. Trong d6 tap trung trong méi cdy an qua chat
lwvgng cao; trébng va cdi tao vuon cdy an qua bang giéng chat lugng cao; hod tro
hé théng twdi nhd giot, tiét kiém céng nghé Israel; tréng rau, hoa trong nha luéi..
Tinh Son La da tap trung dau tv Dy an ho trg san xuét ndng nghiép ng dung
cdng nghé cao vung tai dinh cw thay dién Son La theo Quyét dinh s6 1781/Qb-
UBND ngay 22/7/2016 cua Chu tich Uy ban nhan dan tinh.

Tuy nhién trén dia ban tinh chua c6 vung néng nghiép hodc khu noéng
nghiép (ng dung céng nghé cao do Uy ban nhan dan tinh quyét dinh thanh lap
va cong nhan, ma chi du kién trong thoi gian t¢i phat trién 10 viing ndng nghiép
t’ng dung céng nghé cao nhv Thuan Chau 02 vung, Mai Son 01 vung, thanh pho
Son La 03 vung, M6c Chau 02 vung va Van Ho 02 vung. Cac doanh nghiép trén
dia ban tinh cling chwa c6 doanh nghiép nao dwgc Bd NOng nghiép va Phat trién
néng thén cdng nhan la doanh nghiép néng nghiép tng dung cdng nghé cao.

6.3. HO tro so ché, ché bién néng san:

Hién c6 02 HTX ndng nghiép tham gia so ché, ché bién va kinh doanh
ché xanh (HTX San xuat kinh doanh dich vu téng hop Binh Thuan - Thuan
Chau; HTX S&n xuat kinh doanh ché Tan Lap - Moc Chau).

6.4. HO tro xuc tién dau tw, thwong mai va du lich:

Trong nhitng ndm qua, thuc hién chwong trinh ho tro xdc tién dau tw, xdc
tién thuong mai, xdc tién du lich trong va ngoai tinh cac HTX luén duwgc tao
diéu kién tham gia nhiéu hdi nghi x(c tién dau tw, h6i chg xdc tién thvong mai,
du lich; cac hoi cho trién 1am gi¢i thiéu, quang ba san phdm, chudi néng san an
toan cla tinh Son La v&i cac tinh ban nhu:

+ HOi nghi x0c tién dau tw, xac tién thvong mai, xdc tién du lich tai thanh
phd Ha Noi, thanh phd H6 Chi Minh, cac tinh Lao Cai, Yén Bai, Lang Son,
Quéang Ninh, Hoa Binh.

+ GiGi thiéu, quang ba san phdm chudi néng san an toan tai cac phién cho,
hoi chg trong va ngoai tinh nhu: Hoi chg Thwong mai - Du lich Viét Nam - Lao
2017; Tuan hang ndng san an toan Son La tai Ha NGi; Phién chg, h6i chg nong
san an toan tai Trung tdm hoi cho, trién [dm N6ng nghiép sd 489 dwong Hoang
Qudc Viét - Cau Gidy - Ha Noi; Lé hoi 4m thuc Qudc t€ FoodFest tai quang
treong VinCom Royal City-72a Nguyén Tréi - Thanh Xuan - Ha Noi; tham gia
“Dién dan thac day tiéu thu rau, qua Viét Nam - Trung Qudc” do BO Nong
nghiép va PTNT phoi hop véi tinh Lang Son té chitc tai thanh phd Lang Son;
Hoi nghi giao thuong két ndi cung cau gitra Ha Noi véi cac tinh....

+ Tham gia cac hoat dong xuc tién thuong mai, quang ba, gi¢i thiéu ndng
san cha luc cla tinh tai cac huyén t6 chic nhw: Lé hdi Hai man Moc Chau; Lé
hoi Hai soai Yén Chau; Lé hoi Hai nhan Séng MA.

+ Nam 2017, mot s6 HTX tham gia cac hdi nghi két ndi giao thwong gilta
cac doanh nghiép, HTX cla Son La va cac doanh nghiép cta Ha Noi va dé ky
két cac hop dong tiéu thu hang héa néng san, thwc pham an toan. Dén nay da co







37 hop dong da duoc ky két gitra cac doanh nghiép, hop tac xa clia Son La va
cac doanh nghiép siéu thi, trung tdm thwvong mai ctia Ha Noi.

Trén dia ban tinh da hinh thanh 08 clra hang gi¢i thiéu va ban néng san an
toan: Clra hang Qué Anh, s6 107B duong T6 Hiéu - Thanh phd Son La; Trinh
Thi Lién s6 35 dwdng To Hiéu - Thanh phd Son La; Phan Thi Lan, tang 1 khach
san Sao Xanh 3 Thanh ph6 Son La; 03 ctra hang clia HTX Nong nghiép Xanh
26.3 (tai Cho 07.11, cho Rang Tech, cho Goc phwong) clra hang My Anh Tiéu
khu 6, Thi trdn Hat L6t Mai Son, clra hang Tay Bac Food, Tiéu khu 3, Thi trdn
Yén Chau, Gy ban nhan dan huyén Séng M4 dang ho tro hinh thanh 02 clra hang
gi¢i thiéu va ban ndng san an toan tai chg Trung tam thi trdn Séng Ma.

6.5. HO tro xudt kh&u ndéng san:

Nam 2017 toan tinh dwoc cdp 8 ma vung trong, trong do da ho trg 02 HTX
tham gia ma vung trong xoai, ho tro 05 HTX tham gia ma ving tréng nhan:

+ 05 HTX trén dia ban huyén Yén Chau, Mai Son va Séng M& tham gia
xuat khdu Nhan sang My va tc QITX Phwong Nam - huyén Yén Chau; HTX
Bao Minh - huyén S6ng Ma; HTX Hoang Tuan va HTX An Thinh - huyén Song
Ma; HTXNh&n chin mudn - huyén Mai Son).

+ 01 HTX va 01 t0 hop tac trén dia ban huyén Yén Chau va huyén Mai
Son xuat khau Xoai xanh sang Gc¢ (T6 hop tac s0 01; HTX Ngoc Lan) va da
dwoc Trung tam Kiém dich thwc vat sau nhap khau | cdp méa vung trong, véi
dién tich 147,5 ha trong thang 7/2017.

Tai HOi chg Thuong mai Quoc té Viét - Trung {Lao Cai), HTX Bong
Tam - huyén Yén Chau da ky két hop dong xuat khau cac mat hang ndng san
cla Son La sang thi trvong Trung Quoc.

6.6. HO troxay dwng thwong hiéu tap thé, cdp ma ving trong:

Toan tinh dang tap trung hd tro xay dwng phat trién thwong hiéu cac san
pham chu lyc cla tinh Son La nam 2017 bao gom 08 san pham ndng, 1am thay
san, trong do: 04 san phdm tham gia chudi san xuét, cung ¢ng tiéu thu san pham,
bao gom: Qua na {huyén Mai Son); qua bo {huyén Mdc Chau)’, Ca Tam (Son
La)\ qua tdo son tra (Son La); 04 san pham theo dé xudt cla cac huyén, bao
gom: Nép Muong Va (huyén sop Cop); ché Phong Lai (huyén Thuan Chau); ca
long hd séng Pa (S672Ld)\ Khoai so {Thuan Chau).

6.7. Ho trg hoat dong du lich:

Hién trén dia ban toan tinh c6 05 HTX dang ky kinh doanh dich vu du
lich, nhung c6 08 HTX tham gia hoat dong du lich, véi cac san pham: Du lich
cdng dong va dich vu vui choi; Du lich sinh thai nghi du@ng; Du lich sinh thai
lich st* va tdm linh; tham gia dich vu co s& lvu trd (Homestay) .... tap trung dia
ban M6c Chau, Van H6, Quynh Nhai, Muong La, Mai Son, S6ng Ma va Thanh
phd Son La.

6.8. HO tro dao tao, tap huén:







Hang ndm S& Ké hoach va Pau tw, Lién minh HTX tinh va cac Sé, nganh
déu bd tri ngudn lwc va td chirc dao tao, tap hudn cho cac HTX trén dia ban tinh.
Trong nam 2017, toan tinh da m& dugc 12 I6p, véi 256 HTX va 524 hoc vién
tham gia la giam doc, hoi dong quan tri, ban kiém soat, ké toan va cac thanh
vién HTX. NOi dung dao tao, tdp hudn tap trung cbng tac quan tri, diéu hanh
HTX; hudng dan nghiép vu ké toan; vay von; tham gia cac chudi tiéu thu san
pham trén dia ban, tap trung cho néng san an toan.

Ngoai ra hang nam cac HTX va thanh vién cac HTX duwoc dao tao, boi
du&ng cac khoa ngan han thudéc Chuong trinh Khuyén néng quéc gia; Chuwong
trinh xdy dwng Néng thén m¢i; Chuong trinh Xéa doi giam nghéo; Chuong
trinh Tai dinh cu thdy dién Son La, thiy dién Hoa Binh.....nhw chuyén giao
khoa hoc ky thuat trong cay an qud, duoc liéu, rau hoa, thiy san dao tao
nghé phi ndng nghiép: Go han, may dan dung, stra chita xe mady  dao tao nghé
nong nghiép nhu: Nu6i ca be, nubi lon rirng, lon thwong pham; trong rau an
toan; nubi ga, vit.

6.9. HO tro vay vén san xuét, kinh doanh

Téng s6 HTX dwoc hd tro vay von la 39/395 cac HTX toan tinh chiém
9,87%. Tong du no cla cac HTXIla 39,549/10.989 ty dong chiém 0,36% tong
vén dv no khu vuc doanh nghiép. Trong do:

+ HO tro vay theo Nghi quyét s6 55/2015/NQ-CP ctia Chinh pha tinh dén
31/10/2017 dv ng la 37.549 triéu dong, voi 31 HTX ti€p can ngudn von (Ngan
hang Nong nghiép 21 HTX, duw ng 36.115 triéu dong; Ngan hang Chinh sach 04
HTX, du no la 400 triéu dong; Ngan hang Thwong mai c6 phan Buwu dién Lién
Viét: 01 HTX, du no la 294 triéu dong; Ngan hang Dau tv va Phat trién: 01
HTX, dv ng la 640 triéu dong).

+ HO trg vay vén Quy ho trg phat trién HTX tinh Son La - Lién minh
HTX tinh [a 8 HTX v&i tong dw no 2.300 triéu dong.

Phan Ién la HTX n6ng nghiép vay von dau tv chan nudi; tréng rau, hoa,
cay an qua; trong nam, cay dwoc liéu; chan nudi thay san, gia slc, gia cam; kinh
doanh dich vu phan bén, thudc bao vé thwc vat, thudc tha y; xay dwng nha
Xwdng, mua may mac phuc vu san xuét; kinh doanh vat liéu ...

6.10. HO tro tiép can dat dai:
Hién toan tinh c6 80 HTX (ké ca Quy tin dung) cé st dung dat, véi tong
dién tich 1a 1.689.641 m2 Trong d6: Bat tru xay dwng tru s&, van phong cé 58
HTX, dién tich 8.901 m2 Pat san xuat c6 63 HTX, dién tich 1.680.740 m2
(Chi tiét tai Phu luc 05 kem theo)
6.11. Ho trg kinh doanh dich vu thwong mai:

Trén dia ban tinh c6 44 HTX dich vu thwong mai, mot s6 HTX khu vuc
nay tham gia cung cdp thic an chan nudi, phan bén, thuéc bdo vé thuc vat,
gidng cay gidng, vat nubi, thly san....Tuy nhién vé ngudn gidng cay trong va
thay san co ban dang dwoc ngudi dan cac HTX ty gay trong hoac mua gidng cla







cac don vi cung rng ngoai tinh cung cdp. Hién tai Son La chwa cé cac Trung
tdm gidng tin cay dé cung cdp gidng cay trong, gidng vat nudi, giéng thdy san
dam bao chéat lvgng, c6 ngudn gbéc cho nguwdi dan, HTX va doanh nghiép.

Il. Co CHE, CHINH SACH HO TRO PHAT TRIEN HOP TAC XA
1. Quy hoach nganh, IThh virc va sdn pham

Toan tinh hién cé 18 quy hoach nganh, linh vuc va san pham néng
nghiép, thwong mai, du lich, giao théng, xay dung .... dang thec hién lién quan
dén moi trvong hoat dong HTX; va cé 25 quy hoach dang chinh stra, diéu chinh
bd sung trong nam 2017-2018.

(C6 chi tiét tai Phu luc 06 kem theo)
2. Cu ché, chinh sach ho tru phat trién HTX

Thuc hién chinh sach ho tro phat trién HTX cta Chinh phd, trong nhiing
nam qua tinh Son La da ban hanh nghi quyét cia HDND tinh vé mot s6 co ché,
chinh sach ho tro HTX, thanh vién HTX. Theo d6 tap trung ho tro tréng cay
dwoc liéu, trong rau an toan; chan nudi gia stc; nudi trong thay san; phat trién ca
phé bén vitng; cai tao vuon tap va trong cay an qua; trong cay phan tan; bao
quan, ché bién ndng, 1am thay san; vay vén san xuét kinh doanh; ho tro phat
trién du lich cong dong; ho tre thué nhan lwc chuyén mon k¥ thuat, ké toan....

Co ban co ché chinh sach da tao diéu kién thuan lgi cho HTX trong hoat
dong san xudt, kinh doanh. Tuy nhién co ché, chinh sach chua thu hat duoc cac
HTX tham gia so ché, ché bién san phdm ndng nghiép; chwa thu hat dwoc lwc
Iwvong hoc sinh, sinh vién cao déng, dai hoc tham gia hoat dong HTX.

I11. KET QUA BAT BUOC, HAN CHE VA NGUYEN NHAN
1. Co6ng tac 1anh dao, chi dao ho tro phat trién HTX

Thuc hién chi dao cla Trung wong trong phat trién kinh té tap thé ma
nong cdt 1a ho tro phat trién HTX, trong nhitng ndm qua Tinh Gy, HDND va
UBND tinh dang tap trung moi nguon luc, chi dao cd hé théng chinh tri vao
cudc hd tro phat trién HTX, trong do tap trung hd tro phat trién HTX néng
nghiép san xudt kinh doanh nong san c6 lgi thé cla dia phuvong nhu: rau hoa,
cay an qud va nudi trong thay san trén long ho thay dién Son La va thay dién
Hoa Binh.

Tap trung lanh dao, chi dao chwong trinh phat trién cay an qua trén dat
doc; phat trién nu6i ca 1ong trén long ho thay dién; (¢ng dung cong nghé cao
trong san xudt néng nghiép, trong d6 da trién khai dw an hd tro san xuét ndng
nghiép &ng dung céng nghé cao vung tai dinh cw thdy dién Son La.

T6 chirc cac hdi nghi xdc tién dau tv hang nam va céac hoi nghi, hoi thao
khoa hoc va két néi thi trudng tiéu thu nbng san an toan, dac biét la thi trwong
Ha Noi, thi trudng trong tinh va thi trvdng cac tinh Lao Cai, Quang Ninh, Lang
Son, Hai Phong va cac tinh lan can va xuat khau ndng san an toan ra cac nuéc







M§, Uc, cac nudc Chau Au, Nhat Ban, Trung Qudc....Kip thoi to chirc hoi nghi
biéu duvong cac HTX va doanh nghiép san xuét, kinh doanh c¢é hiéu qua.

Thu hut cac doanh nghiép xay dwng nha may ché bién: Nha may ché bién
qud va doé udng nudc hoa qua cong nghé cao - Van H6; Nha may ché bién chanh
leo, rau, cu, qua xudt khdu gan vé&i phat trién ving nguyén liéu chanh leo - Mac
Chau; Nha may ché bién sau tinh ché ca phé tir san phdm ca phé Son La - Mai
Son.... tao diéu kién cho néng dan va cac HTX két ndi tiéu thu ndng san cho cac
nha may ché bién.

2. K&t qua ho tro phat trién HTX

Co ché, chinh sach hoé trg phat trién HTX co ban dap rng hoat dong san
xuat, kinh doanh ctia cac HTX, s6 lvong tang manh trong nhitng nam qua, dac
biét lIa cac HTX hoat dong ITnh viec ndng nghiép. Nam 2017 thanh Iap méi 136
HTX, dwa téng s0O HT X toan tinh Ién 395 HTX, tang 51% so v&i nam 2016.

Chat lvong hoat dong ctia cac HTX ngay dugc nang Ién, ngay cang nhiéu
HTX tham gia san xudt néng san sach, ndng san an toan, san xudt theo chudi
Vietgap; cac HTX chd dong két ndi thi trwdng tiéu thu ndng san véi nhiéu tinh
thanh trong c& nwéc va tham gia xudt khau nwéc ngoai. Thi trvong tiéu thu néng
san sach, néng san an toan co ban dwgc HTX dinh hinh ngay cang rdé hon, trong
tdm dau tv chiém Iinh thi truong Ha Noi, thi truong trong tinh va dang mé rong
sang thi trwong Lao Cai, Quang Ninh, Lang Son, Hai Phong va cac tinh lan céan.

Cac san pham rau, hoa; cay an qua trai vu; thy san co lgi thé cuia tlrng dia
phuvong dd dugc cac HTX tham gia san xuat kinh doanh ngay cang nhiéu. Bén
canh do tinh Son La dang xay duwng va phat trién 08 thuvong hiéu san pham ch
lvc cla tinh; va xac dinh dwoc 10 san pham ndng san chd lwc dé cd co ché,
chinh sach khuyén khich phét trién trong nhirng nam toi.

Cac HTX duoc ho tro vay von phuc vu san xuét kinh doanh, tinh dén thoi
diém thang 9/2017 du no dat hon 39 ty dong, cao hon so véi ndm 2016. Ba cé
05 HTX tham gia xuat khau nhan qua sang My va Gc; c¢6 02 HTX xuét khau
soai qua sang Gc; 01 HTX da ky két duoc hop dong xuédt khau néng san sang
Vvan Nam - Trung Quéc, tirng buwdc khang dinh vi thé hang néng san, hoa qua
cua Son La trén thi trvong quéc té.

3. Han ché va nguyén nhén

3.1. Han ché:

Co ché, chinh sach ho tro phat trién HTX dang tap trung vao hd tro truc
ti€p cho HTX va thanh vién HTX, tuy nhién chua khuyén khich dwgc HTX,
doanh nghiép dau twv xay dung co s& so ché, ché bién ndng san an toan, xay
dung cho dau méi, xay dwng siéu thi nho tiéu thu néng san an toan cho cac HTX
& trung tam cac huyén, thanh ph6.

Quy hoach cac san pham con chdng chéo va thuc hién quy hoach chua
nghiém dan dén chwa hinh thanh duoc ving nguyén liéu tap trung, dd 16n dé dau







tw xay dwng nha may ché bién, di san pham dé két noi tiéu thu néng san an toan
tai cac siéu thi Ion tai Ha NGi.

S6 lvong HTX tang nhiéu xong phd bién van 1a quy mé nho, von it, co s&
vat chat ky thuat ngheo nan, nang lwc déi ngli can bd quan ly diéu hanh HTX
con han ché, hiéu qud san xuét - kinh doanh thdp, lgi ich mang lai cho thanh
vién khong nhiéu.

Hop tac xa kho ti€p can ngudn von vay tai cac ngan hang thwong mai, do
nhiéu HTX chwa hinh thanh dugc tai sdn khdng chia, hinh thanh cac tai san la
van phong, dat dai va cac tai san khac dé thé chap vay von ngén hang.

Nhiéu HTX cé sb thanh vién khéng gop von hodc gop khong dam bao ty
Ié theo quy dinh chiém da s6; Khong thwc hién hodc thuc hién khdng day du
trach nhiém déi véi HTX; Thiéu quan tam déng goép y kién hodc thyc hién chi
trvong cta HTX; Tay nghé cua thanh vién, nguoi lao dong thap, san xuét chi
yéu theo kinh nghiém nén nang suét, chat luvgng sadn pham thap; Nhan thirc chua
day da vé HTX kiéu méi, thiéu nang dong trong co ché thi truong.

Cac HTX chua xay dung duwgc chién lugc sdn xudt kinh doanh phu hop,
hiéu qua. Pa sé cac HTX khong cé ky két thda thuan giao dich kinh té vgi thanh
vién. Cac hoat dong dich vu cta nhiéu HTX chua thuc su 1a chd dwa, chua dap
Ung yéu cau phat trién clta kinh t€ ho thanh vién. Nhiéu HTX ton tai trén danh
nghta, hinh thirc, hoat dong khdéng ding nguyén tic, chuwa tuan tha day du cac
quy dinh cua Luat Hop tac xa nam 2012.

Nhan thirc clia mot s6 HT X, thanh vién HTX chwa day du vé HTX kiéu moi
hoat dong theo Luat HTX nam 2012; chua thay doi tv duy trong quan ly, san xuét
kinh doanh, ti€p can thi trwong. Nhiéu HTX van con tu twdng trong chd vao su ho
tro cia Nha nuéc, khdng manh dan thay ddi véi moi treong kinh doanh méi.

Cac HTX chwa quan tdm nang cao gia tri gia tang cho san pham thong
qua viéc duy tri thuc hién nghiém vé quy trinh san xudt néng san sach, san xuét
an toan; duy tri tem, nhdn, mac bao bi san phdm va cai tién mau m4, bao bi, san
pham phu hop véi thi hiéu nguoi tiéu ding va phu hop voi tirng thi treong.

Coéng tac quan ly nha nudc vé HTX tir tinh dén co s& van con bét cap, doi
ngl can b6 chuyén trach vé kinh té tap thé cla cac dia phwong thiéu 6n dinh;
chua bd tri can b6 phu trach vé kinh té tap thé xuyén suot tir tinh tdi huyén, toi
xd, nhan thirc cia mot s6 can b, dang vién, cdp Gy, chinh quyén chwa day da vé
mo hinh HTX kiéu m¢&i theo Luat HTX nam 2012.

3.2. Nguyén nhan

3.2.1. Nguyén nhan chi quan:

Trinh d6, nang lwc chuyén mon cla doéi ngli can bo quan ly HTX chuwa dap
trng, han ché trong viéc dua ra chién luvgc, ké hoach sdn xuat kinh doanh va tim
kiém thi trvong. Nhiéu Giam déc HTX chwa thuc sy dam nght, dam lam va dam
chiu trach nhiém, trong khi loai hinh nay doi hdi ngu®i lanh dao quan ly phai
manh dan, quyét liét, cé tam huyét.
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Phéan I6n HTX chua dwgc chuyén doi va xay dung theo ding ban chat,
nguyén tac va cac gia tri cia HTX. Trong d6 van dé trong yéu la khi tham gia xay
dung HTX la céc thanh vién khong y thirc duoc trach nhiém cla minh, thi€u sw
gan két loi ich gilta thanh vién va HTX, do dé thi truong ndi bd ciia HTX bi thu
hep, thi tredng bén ngoai khéng 6n dinh. Cac van dé lién quan dén té chiic, can
bd, s6 lwgng thanh vién, von, co s& vat chat, diéu kién hoat dong... con nhiéu bat
cap, chua pht hop véi moé hinh HTX kiéu méi theo Luat HTX nam 2012.

3.2.2. Nguyén nhén khéach quan:

S quan tdm cla cac cap Uy, chinh quyén d6i vai phat trién kinh té tap
thé, ho tro phat trién HTX chwa ding mic. Nhan thirc Ve vi tri, vai trd clia mo
hinh HTX kiéu méi cla can b0, dang vién va nhan dan con mo nhat, tv twéng vé
nhittng han ché cla HTX kiéu cii con nang né. BO may quan ly nha nuéc vé kinh
t€ tap thé chwa dap (ng, thi€u thong nhat, hoat dong kém hiéu qua, tham chi ¢
noi, cé viéc con budng 1dng quan ly; thi€éu co ché, ché tai ddi voi trach nhiém
cla cdp, nganh trong phat trién kinh té tap thé trén dia ban. Vai tro, trach nhiém
cla Mat tran TO quéc va cac doan thé nhan dan chuwa dwgc phat huy.

Hau hét cac HTX, nhét la HTX n6ng nghiép gap nhiéu tré ngai trong viéc
tiép can cac ngudn von vay. Nguon kinh phi trién khai co ché, chinh sach cla
tinh con han hep, chwa dap ¢ng dwgc muc tiéu, nhiém vu ho tro phat trién HTX
trén dia ban.

Hé théng van ban chi dao, hwdng dan trong ITnh virc kinh té tap thé thiéu
doi khi chuwa kip thoi, mot s chinh sach cham duwoc trién khai thyc hién tlr cap
trén nhu: Chinh sach vay von, dat dai, cay con giong, so ché, ché bién, bdo quan
san pham...

La tinh mién ndi hé thong co s& ha ting chua phat trién; cac co s& so ché,
bado quan ndng san, cdc nha may ché bién chwa hinh thanh, nén chwa khuyén
khich dwoc cac HTX va ngudi dan tham gia san xudt, kinh doanh.

Phan thi ba
MUC TIEU, NHIEM VU VA GIAI PHAP

| . MUC TIEU
1. Muc tiéu chung

Théng nhat nhan thirc clia ca hé théng chinh tri va nhan dan vé vai tro cla
kinh té tap thé ma nong c6t la phat trién HTX. Nang cao nang luc, hiéu qua cua
bd may quan ly nha nwdc vé kinh té tap thé; phat huy vai tro, trach nhiém cla
cac cdp, cac nganh trong ho tro phat trién HTX.

Huy ddng moi ngudn lwc ho tro va nang cao ndng luc, hiéu qua hoat dong
clia cac HT X theo tiéu chiquy dinh tai Luat HTX ndm 2012 (HTX kiéu m&i) gan
V@i tai co cdu ndng nghiép va xay dwng ndng thon maéi trén dia ban tinh.
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2.Muc tiéu cu_thé

- Phan dau dén nam 2020 trén dia ban toan tinh c6 600 HTX va 10 lién
hiép HTX, trong d6 c6 80% HTX, lién hiép HTX (khoang 480 HTX va 08 lién
hiép HTX) td chirc hoat dong theo Luat HTX nam 2012.

- Dé&n ndm 2020, tap trung xay dung, phat trién khoang 35 HTX kiéu mau
dién hinh kinh doanh c6 hiéu qué tai 35 xa dat chuan néng thén méi, c6 nang luc
quan ly va theo tlrng Iinh vire cu thé.

- Phan dau thu nhap binh quan cla thanh vién hdi dong quan tri, giam
doc, tong giam doc va thanh vién HTX phai ddm bao theo quy dinh cta Chinh
phl vé mirc lvong toi thi€u vung.

- Nang ty 1é HTX hoat dong san xuat kinh doanh cé hiéu qud dat tir 80%
tré 1én va khong con HTX yéu kém.

- Phéan dau doi ngd chi tich hoi dong quan tri, giam doc {Tong gidm doc)
ban kiém soat, kiém soat vién, ké toan HTX, lién hiép HTX c6 trinh do dai
hoc, cao dang la 25%; dat trinh dd trung cap 60%.

- Phén dau 100% do6i ngl cha tich hdi dong quan tri, giam doc (Téng
gidm doc) ban kiém soat, kiém soat vién, ké toan HTX, lién hiép HTX dugc
dao tao boi duwdng kién thirc vé quan ly kinh té.

- Phan ddu cac xa dat chuan néng thon maéi déu cé cac HTX hoat dong
theo Luat HTX nam 2012.

- Hang nam t6 chirc dao tao nghé cho thanh vién HTX va nguoi lao dong
khu vuec HTX dat tir 200 - 250 ngu¢i/nam.

1. NHIEM VU VA GIAI PHAP
1.Nhiém vu

1.1. HO trg nang cao chét lwvong ngudn nhan lyc cla cac HTX va Lién
hiép HTX trén dia ban tinh trong hoat dong san xuat kinh doanh. Tap trung wu
tién cac xa xay dwng néng thon méi dén nam 2020.

1.2. Tao mdi trvong thuan lgi cho cac hoat dong HTX trong két ndi thi
trvong; so ché, ché bién néng san sach, ndng san an toan; xay dwng thuong hiéu
san pham trén thi treong.

1.3. Ra soat, b6 sung co ché, chinh sach ho tro phat trién HTX, Lién hiép
HTX, trong d6 tap trung ho tro thiuc ddy (1) dau tw co s& so ché bdo quan nong
san an toan, ndng san sach; (2) phat trién chg néng san, chg dau méi; (2) thu hat
cac nguoén lwc tham gia hoat dong HTX.

1.4. Day manh viéc xay dung cac nha may ché bién: Nha may ché bién ché
bién qua va do uéng nwdc hoa qua cong nghé cao - Cong ty cd phan ché bién
thwc phdm cdng nghé cao; Nha may ché bién chanh leo va rau, qua xuédt khau -
Cong ty C6 phan Naidood Tay Bac; Nha may Ca phé Phac Sinh Son La - Cong ty
C06 phan Ca phé Phac Sinh Son La.
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2. Giai phap
2.1. Tuyén truyén nang cao nhan th&c vé phat trién HTX kiéu méi
gan vai tai co cdu ndng nghiép va xay dwng néng thén mai

- Tap trung tuyén truyén nang cao nhan thirc cta cap Qay, chinh quyén, td
chirc doan thé va nhan dan cac dan tdc tao sw dong thuan trong lanh dao, chi dao
phat trién kinh té tap thé va xay dwng HTX kiéu méi hoat dong theo Luat HTX
nam 2012 gén vdi tai co cdu ndng nghiép va xay dwng néng thon méi.

- Tap trung tuyén truyén lam rd sw khac nhau gitra hop tac kiéu cli va
HTX kiéu m@i; thwc hién tot céng tac tuyén truyén cac chl trwvong, chinh sach
cta Dang, Nha nwéc ddi voi kinh té tap thé va Luat HTX nam 2012 theo ké
hoach; cac mo hinh HTX kiéu m¢&i dién hinh tién tién.

- P0i méi phuong thirc tuyén truyén, nang cao chat luong tuyén truyén vé
phat trién kinh té tap thé va xay dwng HTX kiéu m&i gan véi tai co ciu nong
nghiép va xay dung néng thén mai.

2.2. HO tro nang cao trinh dd ndng lwc HTX va Lién hiép HTX

- Duy tri thuc hién t6t ké hoach dao tao, tap hudn hang ndm nham nang
cao trinh d6 quan ly san xuat kinh doanh, két ndi thi trvong, ap dung céng nghé
cao trong san xuat kinh doanh ddi v&i cac HTX ndng nghiép theo Chuwong trinh
xay dwng néng thén méi, Chuwong trinh x6a dbéi giam nghéo, Chuong trinh
khuyén nong..... va ké hoach dao tao, tap huan cla Lién Minh HTX tinh, S&
NOng nghiép va Phat trién ndng thon, S& Van hda Thé thao va Du lich, S& Cong
thuvong.

- Ra soat nhu cau dao tao, nang cao trinh do cao dang, dai hoc ddi voi cac
HTX. T6 chic céc 16p dao tao cao dang, dai hoc tai cac huyén tao diéu kién cho
cac HTX tham gia hoc tap va van duy tri san xuét kinh doanh. Giao nhiém vu
cho Truong Dai hoc Tay Béc, cac trwdng cao dang, trwong day nghé trong tinh
td chirc cac I6p dao tao dai han tai cac huyén,

- Tap trung nang cao chat lvong cac I6p dao tao, tdp huan; nang cao hiéu
qud st dung ngudn von dau tu cla Nha nuwéc; xay dung ké hoach dao tao, tap
huan hang nam va cho ca giai doan dén nam 2020.

- Khuyén khich cac doanh nghiép t6 chirc cac 16p dao tao, tap huan, truc
tiép tham gia giang day, dic biét d6i vai cac doanh nghiép co lién két chudi san
phadm v&i cac HTX va ho tro kinh phi cho céng tac dao tao, tap huén.

2.3. HO tro cac HT X chuyén ddi hoat dong theo Luat HTX nim 2012

Cac HTX dang hoat déng cd hiéu qua tién hanh ra soat bd sung chiic
nang, nhiém vu va co cdu té chirc hoat dong theo Luat HTX nam 2012. Nhiing
HTX hoat dong khong hiéu qua tién hanh soat xét, phan loai dé cling c6 td chirc
hoat dong, phwvong huéng, quy md san xuét kinh doanh, thanh vién HTX va bd
may quan ly, xay dung lai Diéu Ié theo ding quy dinh clia Luat HTX nam 2012
dé cing c6 hoat déng hiéu qua, dang quy dinh. Nhitng HTX thua 16 kéo dai chi
dao thuc hién giai thé theo ding quy dinh cla Luat HTX nam 2012; déng thoi
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ldnh dao, chi dao thanh lap lai dé phuc vu yéu cau phat trién kinh té - x& hoi cla
dia phuong va phat trién kinh té clia ho gia dinh thanh vién HTX va kién quyét
giai thé bat budc di voi cac HTX thua 16 kéo dai.

Viéc d6i mai, cing cd phai dam bao cac quy dinh cla Luat HTX 2012,
tredc hét 1a nguyén tic tw nguyén, dam bao cac quyén va nghfa vu cla thanh
vién tham gia HTX, ddm bao nguyén tic vé gop von, cong tac td chirc va chién
lvgc hoat dong. Tao diéu kién thuan lgi cho cac HTX tang cudng cac hoat dong
“lién doanh”, “lién két” gilta HTX v&i cac td chirc kinh té khac dé vira mé rong
pham vi hoat dong, quy mo san xuat kinh doanh, mé rong thi trvong va ddm bao
s phat trién bén vitng. Theo d6, ddi vdi tirng loai hinh HTX cén ho tro chuyén
ddi theo hwéng sau:

(1)H 6 trgphat trién HT X ndng ngliiép:

Ho tro cac HTX ndng nghiép mé rong hoat dong san xuét kinh doanh da
nghé, da ITnh vic nhdam chd dong cay con gidng chat lwgng cao, phan bon, thudc
thu y, thuéc bado vé thyc vat... cung cap cho cac thanh vién HTX.

+ D06i voi HTX san xudt kinh doanh rau, hoa: Tap trung ho tro cac HTX
hién c6 nang cao chéat lwong san phdm, duy tri chudi san xudt néng san an toan,
nong san sach; két nap thém cac thanh vién ti€ép, mé rong quy moé san xuéat kinh
doanh. HO trg cac HTX xay dung nha so ché bao quan nong san.

+ D6i v6i HTX cay an qua: Tap trung ho tro cac HTX hién c6 nang cao
chét luong san phdm, duy tri chudi san xudt san an toan, ndng san sach; hd tro
xay dwng phat trién thuong hiéu. HO tro cac HTX xay dwng nha so ché bao quan
nong san; tham gia san xuat cay con giong dam bao chat lvgng, ngudn goc duoc
kiém soat, cung cap cho thanh vién HTX va ti truong. Khuyén khich thanh 1ap
thém cac HTX cay an qua, HTX trong chanh leo.

+ P8i voi HTX thdy san: Duy tri s8 lvgng hién c6 va tap trung ho tro cac
HTX thly san nang cao san lwgng trén moi l16ng ca.

Khuyén khich thanh 1&p thém cac HTX ndng nghiép, dac biét Ia HTX
kinh doanh rau, hoa; HTX trong cay dn qua; HTX trong va kinh doanh chanh leo
dé khai thac va st dung hiéu qua dién tich dat nwong ray, dat tréng troc trén dia
ban toan tinh chuyén sang trong cay an qua, dwoc liéu dap tng nguyén liéu cho
cac nha may ché bién hoa qua dang xay dung, dap (ng yéu cau tich tu mong dat
va quy md san xuét tap trung; hinh thanh chubi két néi gitta hd néng dan, HTX
va doanh nghiép.

Xay deng mé hinh diém dé rat kinh nghiém va nhan rong: Moi huyén,
thanh phd Iva chon 1-3 HTX kiéu mai dé tap trung ngudn lwc hd tro xay dwng
mo hinh HTX kiéu méi san xuat kinh doanh cé hiéu qua. Cac md hinh HTX
kiéu méi phai dwgc xay dung theo ding chuan muc quy dinh cla Luat HTX
nam 2012.

(2) HO trophét trién HTX tiéu tha cdng nghiép:

- Tiép tuc t6 chirc trién khai hiéu qua Nghi dinh s6 66/2006/ND/CP ngay
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07/7/2006 cla Chinh phi vé phat trién nganh nghé néng thon; Nghi quyét so
57/2017/NQ-HDND ngay 21/7/2017 ctia HDND tinh Son La vé chinh sach ho
trg phat trién cay tréng, vat nudi, thly san va ché bién, tiéu thu ndng san thuc
pham an toan trén dia ban tinh giai doan 2017-2021;

- Tiép tuc clng cd cac HTX hién co, tao diéu kién dé cac co sé nay dé
tirng bwdc maé rong quy md va pham vi hoat dong, tang cwong ddi méi cong
nghé thiét bi dé phu hop véi sy phat trién cla khoa hoc k¥ thuat, ’ng dung cac
cong nghé mai vao san xuét tang hiéu qua san xuat kinh doanh va tang lgi thé
canh tranh trén thi truvong.

- Xay dung moi cong dong ban c6 01 HTX theo nganh nghé chinh cia
lang ban d6. HTX can dap (ng cac dich vu dau ra - dau vao, san xuat, lién két
cac nganh nghé kinh doanh khac dé phat trién lang nghé.

(3) HO trophat trién HTXxay dwng, van tai:

- Duy tri va phat trién cac HTX van tai dap rng nhu cau ngay cang cao
cla nhan dan. Khuyén khich cac HTX dau twv mua sam cac phuong tién dam bao
cac yéu cau vé ky thuat, thi trvong va thi hiéu cta nhan dan.

- Tao diéu kién cho cac HTX vé quy hoach, xay dung tru s&, bén béi tap
trung, c6 dinh.

(4) HO trophat trién HT X dich vu thuwong mai:

- Tiép tuc trién khai t0 chirc thwc hién c6 hiéu qua Quyét dinh so
23/QBb/TTg ngay 06/01/2010 cla Tha twéng Chinh phu phé duyét Pe an “Phat
trién thwong mai néng thén giai doan 2010-2015 va dinh hwdng dén 2020”.
Trong dé chi trong phat trién mang lwgi kinh doanh cac HTX, lién hiép HTX
thwong mai cé hé théng co s, clra hang, chi nhanh so ché, bdo quan, dong goi,
tiéu thu ndng san phdm hang hoa.

- Tai cac vung ndng thon, phat trién mo hinh HTX chuyén kinh doanh,
quan ly cho hoac hoat déng da Iinh vuc, trong dé cé cho.

- Clng c6 va ho tro phat trién cac HTX dich vu du lich, trong do tap trung
vao dich vu du lich cdng ddng, du lich sinh thai, nghi dubng ... tap trung phat
trién tai cac Khu du lich Mdc Chau; Khu du lich Thanh ph6é Son La va phu can;
Khu du lich long hé thiy dién Son La.

(5) HO trophat trién Quy tin dung nhan dan:

- Clng ¢ hoat dong cla 08 Quy tin dung theo huwéng maé rong dia ban
hoat dong gan v¢i viéc phat trién thanh vién. Tiép tuc chi dao 06 Quy tin dung
nhan dan chwa chuyén doi sang hoat dong theo Luat HTX nam 2012.

- Quan tam wu tién phat trién thanh lap méi Quy tirl dung nhén dan tai cac
huyén Thuan Chau, Phii Yén, Bac Yén va Yén Chau. Ho tro cac Quy tin dung
nhan dan dwoc thué dat xay dwng tru s& 6n dinh kinh doanh lau dai.

(6) HO trophat trién HT X vé sinh mai tredng:

Phat trién mé hinh HTX vé sinh mai trwdng, trudc mét xay dwng mo hinh
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diém, day la mo hinh hoat dong cé hiéu qua phu hop véi diéu kién thi tran, thi te
mién ndi vung sau vung xa chua c6 Cong ty M6i truong do thi, phu hop véi diéu
kién cla dia phuong trong thu gom va x ly rac thdi tap trung, bao vé méi
truong sinh thai; quan ly cay xanh va dich vu giao théng cong chinh.

@) H o trophat trién loai hinh HTX tiép nhan, quan Iy khai thac va cai
tao, stra chira, nang cdp cong trinh cap nwédc sinh hoat tap trung néng thon
trén dia ban tinh:

Phat trién mo hinh HTX tiép nhan, quan ly khai thac va cai tao, stra chira,
nang cdp cong trinh cdp nwéc sinh hoat tap trung néng thon trén dia ban tinh,
tredc mét xay dung moé hinh diém, day 1a md hinh hoat dong c6 hiéu qua phui
hop v6i diéu kién thi t&¢ mién ndi ving sau vung xa da dwoc nha nwéc dau tw
nhung giao cho Ban quan ly ban, Tiéu khu quan ly van hanh chua hiéu qua,
chuva c6 Cong ty nwdc sach dau tw, dé phu hop véi diéu kién clha dia phuwong
trong tiép nhan, quan ly khai thac va cai tao, stra chita, nang cép cong trinh cap
nudc sinh hoat tap trung néng thdn trén dia ban tinh.

2.4. Nang cao hiéu qua hoat dong san xuat, kinh doanh clia cac HTX,
lién hiep HTX

(1) Tap trung ho tro cac HTX ndng nghiép xay duwng, duy tri va phat
trién chudi san xuét, cung (rng va tiéu thu ndng san an toan:

- Tiép tuc t6 chtc trién khai hiéu qua co ché, chinh sach ho tro cac HTX
néng nghiép xay dung, duy tri va phat trién chubi san xuét, cung (ng tiéu thu
nong san an toan theo Quyét dinh 810/QD-UBND ngay 20/4/2015 cia UBND
tinh vé viéc phé duyét DBe an thwc hién chinh sach ho tro viéc ap dung quy trinh
thwc hanh san xudt néng nghiép tot (VietGAP) trong ndng nghiép, lam nghiép va
thly san trén dia ban tinh Son La dén nam 2020.

- Tiép tuc hod tro cdc HTX néng nghiép san xudt t6t (VietGAP), san xuét
an toan va cdp gidy chi*rng nhan dd diéu kién an toan thwc phadm. Trudc mét tap
trung ho tro 47 co s& san xudt co6 san phdm ndng, 1am, thay san da dwoc cdp gidy
chirng nhan VietGAP, chirtng nhan du diéu kién dam bao an toan thuc pham tiép
tuc duy tri san xuat kinh doanh va ma rong thi truong tiéu thu san pham, xay
dung, duy tri va phat trién thuong hiéu.

- HO tro cac HTX néng nghiép xay dwng tem, nhdn nhan dién san pham,
theo do tap trung ho tro cho 47 co s& da dang ky xay dung san phdm (san pham
28 chudi clia 28 co s&; sanpham cla 17 co s& ap dung VietGAP).

- H6 tro cac HTX du lich xay dung, quang ba cac san pham du lich, céc
tour du lich trong tinh; danh muc cac tour du lich dv kién xay dung.

(2) HO tro cac HTX tiép can thi trwdng quang ba, gi¢i thiéu, xuc tién
thuong mai tiéu thu sdnpham:

- Xay dwng ké hoach tang cwdng xuc ti€n thwong mai trén ca 3 thi truong:
Thi tredng trong tinh la co ban; thi truong trong nwdc la quan trong; xuat khau
c6 vai tro tvong hd dé thuc déy thi truong tiéu thu trong nuéc.
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- Xay dung ké hoach chi tiét quang ba, xudc tién thuong mai thi truong
trong nwéc, nhat la thi truong Ha Noi, cac tinh co bién gi6i voi Trung Qudc;
Pay manh xuc tién duwa cac san pham vao cho dau moi cla Ha Noi nhu: Long
Bién, Phung Khoang, phia Nam; cac siéu thi: Big ¢, Hapro, AEON, Fivimart,
Vinmart; T6 chirc tudn hang néng san an toan Son La tai Hapro, Big c.

- Xay dwng ké hoach xuat khau néng san nam 2018 va giai doan 2018-
2020, tap trung vao 10 san pham chi lyc nhu: Nhén, xoai, cam, chanh leo, bo,
ca phé, che, sira, mat ong, qua c6 mui (néu rd co s& san xuat; co quan quan ly
chat iwgng; san pham xudt khau). Trong do6 giao rd dia ban thu gom xuat khau
cho cac doanh nghiép, HTX; Thi trwdng xudt khdu bao gdm thi trwong dé tinh
nhy Nam Trung Quéc va nhom thi tredng kho tinh nhe Bong A, Gc, Nhat, EU.

- Huy dong cac nguon luc tir Trung wong, tinh Son La, cac doanh nghiép,
HTX va cac nguon lwc khac tlr cac chwong trinh, du an trong moi Iinh vuc hoat
dong trén dia ban tinh dé ho tro HTX, lién hiép HTX hang ndm tham gia hoi
nghi, hoi thado vé cong tac xdc tién dau tw, xay dwng chubi san xudt, cung &ng,
tiéu thu ndng san an toan; tham gia hdi chg trong va ngoai nwéc; tham gia cac
phién cho ndng san tai Ha N&i, Lao Cai va céac tinh ban.

- Tiép tuc hd tro cac HTX thué dia diém gidi thiéu, ban san pham trén dia
ban cac huyén, thanh phd.

- Téng hop xay dwng danh muc cac siéu thi, cho dau mdi trong va ngoai
tinh; cac hoi cho, hdi nghi xlc tién dau tv hang nam; danh muc cac san pham
chu lwc cua tinh Son La theo mua.

(3)H b tro cAc H T X tng dung cdngnghé cao trongsan xudt, liinh doanh:

- T6 chirc ra soat, danh gia lai cac HTX néng nghiép dang 'ng dung cong
nghé cao trong san xuét cac san pham trén dia ban tinh, déc biét la viing Tai dinh
cu thay dién Son La theo chud trwvong chi dao cla tinh.

- T6 chtrc trién khai cac co ché, chinh sach cla Trung vong va Nghi quyét
s6 53/NQ-HDND tinh Son La vé phé duyét Bé an rng dung cong nghé cao trén
dia ban tinh dén nam 2025.

- TO chirc xay dung ra soat quy hoach ving (ng dung céng nghé cao trén
dia ban tinh Son La dén nam 2021, dinh hwéng dén nam 2030.

- Tap trung xay dung phwong an, du an ho tro san xudt néng nghiép tng
dung cong nghé cao trén dia ban toan tinh; tranh th( nguoén luc tr xay dung
néng thén maéi; ngudbn giam nghéo bén vitng dé ho tro cho cac HTX tham gia
dau tv san xudt (rng dung cong nghé cao.

(4) HO tro HTX, Lién hiép HTX tiép can dat dai, ngudn vén phuc vu
san xudat kinh doanh:

- V& d4t dai: UBND cac huyén, thanh phd tap trung ra soat quy dat, tao
diéu kién cho cac HTX, Lién hiép HTX duoc thué dat lam tru s&, van phong, co
s& ché bién va dat san xudt kinh doanh néu HTX c6 nhu cau theo chinh sach quy
dinh tai Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cta Chinh phu vé quy
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dinh chi tiét mot s6 diéu cta Luat HTX.

- V€ tin dung: Ngan hang Nha nuéc Chi nhanh tinh Son La chi dao cac
Ngan hang Thwong mai trong tinh thwc hién cho cac t6 hop tac, HTX, thanh
vién HTX vay theo chinh sach tai Nghi dinh s6 55/2015/ND-CP ngay 09/6/2015
cGa Chinh phi; Nghi quyét s6 57/2017/NQ-HDND ngay 21/7/2017 cta HDND
tinh Son La.

(5) Ho tro cac HTX dau tu xay dung co s& so ché, ché bién va tiéu thu
sanphdm va ho trophat trién két cdu ha tang:

- HO tro¢ cac HTX néng nghiép, lién hiép HTX xay dwng co s so ché,
dong goi va kho lanh bao quan san phadm nodng nghiép dé hw héng, t6i thi€u moi
huyén phai c6 01 co s& so ché, dong goi va bao quan san pham.

- Tap trung xay dwng quy hoach cac cho dau maéi tiéu thu san pham noéng
nghiép trén dia ban tinh va khuyén khich cac HTX, lién hiép HTX tham gia dau
tv xay dung, kinh doanh cho dau méi.

- Khuyén khich, hé tro cho HTX lam duong giao thong ndng thon dén tru
s¢ HTX va duong san xudt trong vung san xuat cla HTX theo Nghi quyét
115/2015/NQ-HBDND, Quy dinh mc hd tro tir ngan sach nha nwdc cho cac noi
dung, cong viéc thuc hién Chwong trinh muc tiéu quéc gia xay dung néng thon
m@i giai doan 2015-2020.

2.5. Tiép tuc hoan thién cac quy hoach, co ché chinh sach, co s& ha
tang tao diéu kién cho cac HTX dau tu san xuat kinh doanh

(1) Ra soét va hoan thién cac quy hoach nganh, ITnh vuc va quy hoach
san pham tao diéu kién cho cac HTX tiép can dat dai, tai nguyén. Trong do
tap trung hoan thién sém cac quy hoach:

- Tiép tuc hoan thién Quy hoach ving phat trién néng nghiép cdng nghé
cao dén nam 2020 va dinh hudng dén ndm 2025, theo déphat trién 10 vung ndng
nghiép *ng dung cbng nghé cao nhv Thuan Chau 02 vung, Mai Son 01 vung,
Thanh ph6 Son La 03 vung, M6c Chau 02 vung va Van HoO 02 vung.

- Ra soat, b6 sung va hoan thién quy hoach cay an qua dén nam 2020 dinh
hudng dén nam 2025: V&i quy md 100.000ha; quy hoach gan véi xay dwng
chubi san xudt, cung ng tiéu thu; xay dwng thuong hiéu cta nhitng san pham
chl lwc, san phdm dac treng, san pham tiém nang; td chirc san xudt theo yéu cau
rng dung céng nghé cao; xay dung hinh thirc t chirc san xuat tién tién thong
qua cac HTX va lién két sdn xuat, cung tng tiéu thu, ché bién; nang cao hiéu
qua, gia tri g&n voi dau tw xay dung nha may ché bién. Tap trung xay dung ving
nguyén liéu cay &n qua tap trung gan vai nha may ché bién dang dwoc xay dwng
trén dia ban huyén Van H6, Moc Chau va Mai Son.

(2) Xay dung bd sung cac co ché, chinh sach hoé trophat trién HTX:

- Slra doi, bd sung Nghi quyét s6 57/2017/NQ-HDND ngay 21/7/2017 cla
HDND tinhSon La, theo hwédng b6 sung déi twgng thanh vién HTX, hinh thic
hé tro, chudi san xuét tiéu thu; b6 sung chinh sach ho tro so ché, bao quan, ché
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bién, bao bi, nhdn méac, tem truy xuét dién tlr gan v&i cac mo hinh du an, cac san
phdm cu thé dé nang cao gia tri san pham, nang cao thwong hiéu cta néng san
Son La; B6 sung chinh sach thu hat hoc sinh, sinh vién tot nghiép céac trwong
cao déng, dai hoc tham gia Iinh vuc hoat ddng HTX; chinh sach ho trg cac HTX
tham gia hoc tap nang cao trinh dd chuyén mén cao dang, dai hoc.

- Xay dung Nghi quyét vé phat trién ndng nghiép cdng nghé cao dén nam
2020 va dinh hudng dén nam 2025. Trong tam la cay an qud, phat huy stic manh
va su vao cudc cla ca hé théng chinh tri, nham nang cao hiéu qua kinh t€ trén
mot don vi dién tich canh tac; phan dau dén nam 2020 dat gia tri gia tang tir 2 -3
lam so v&i nam 2017,

(3) Thuc day dau tw xay dwng co s& ha tang, nha may ché bién:

- Tiép tuc thic day cac doanh nghiép dau tv xay dwng nha may ché bién
hoa, qua. Tap trung xay dung 03 nha may ché bién tai cac huyén Van Ho, Moc
Chau va Mai Son dé két noi tiéu thu san pham néng san cho cac HTX.

- Day nhanh tién do xay dung dwong giao thong nong thon, dwong lién xa
duwoc clrng hoa va duong cao tdc Ha NOi - Hoa Binh - Son La dé tao diéu kién
giao thuong phét trién ciing la tao diéu kién cho cac HTX tiéu thu san pham cua
minh san xuat ra, yén tam dau tv san xudt kinh doanh.

2.6. Tranh thu su gilp d& cua cac B0, nganh Trung wong, cac don vi
khoa hoc, k¥ thuéat, cac doanh nghiép va cac td chlc trong va ngoai nuéc
trong ho tro phat trién HTX

- Hang nam tap trung té chirc tot cac hdi nghi xuc tién dau tw cla tinh, cac
hoi thdo khoa hoc, cac cudc toa dam dé tranh tha sw quan tdm gilp d& cla Chinh
phu, cac bd, ban, nganh Trung wong; tranh thd ngudn lwc dau tw, ho tro tir cac
don vi khoa hoc, k¥ thuat, cac doanh nghiép, cac to chirc trong va ngoai nuwéc
trong phat trién kinh té tap thé, ho tro phat trién cac HTX.

- C6 quan diém rd trong xay dwng ké hoach, chién lwgc lau dai viéc hop
tdc v&i cac doanh nghiép, cac nha dau tw chién lwgc dé két ndi dau tw san xuat
kinh doanh lau dai v&i cac HT X trén dia ban tinh Son La.

- Ra soét, téng hop cac don vi dd va dang dau tw ho tro trén dia ban tinh,
cé ké hoach hop tac lau dai; ti€p tuc mé rong hop tac véi cac don vi, nha khoa
hoc, cac doanh nghiép va té chic trong va ngoai tinh c6 nguyén vong dau tu san
xuat kinh doanh lau dai trén dia ban tinh Son La.

2.7. Tang cwong sw ldanh dao cdp Uy dang, chinh quyén, doan thé
trong d6i mai, phat trién HTX:

- Cac cdp uy dang, chinh quyén xay dung chuwong trinh, ké hoach cong tac
thwdng xuyén ctia minh vé idnh dao, chi dao phat trién kinh té tap thé, ho tro
phat trien HTX, chi dong thdo g& kho khan, vuedng mac cho cac HTX. Hang
nam so két, danh gia viéc thwc hién Nghi quyét, K&t luan ctia Trung vong, cula
Tinh Gy Son La vé phat trién kinh té tap thé, phat trién HTX.

- Mat tran T0 qudc, cac doan thé cac cap phdi hop chat ché vgi Lién minh
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HTX tinh trong tuyén truyén, nang nhan thirc cho doi ngl can bd vé Nghi quyét
cla Pang, phap luat ciia Nha nwdc vé phat trién kinh té tap thé. Phdi hop chi dao
xay dung mo hinh HTX trong céac td chirc doan thé. Chi dao cac huyén, thanh,
thi trong viéc tuyén truyén, van dong nhan dan, doan vién, hoi vién thuc hién.

- Nang cao hiéu qua hoat dong cua Ban chi dao tinh vé phat trién nong
nghiép ng dung cong nghé cao {Ban chi dao 75); T0 cdng tac san xudt nong
nghiép ¢ng dung cong nghé cao va xay dwng chubi san xuét, tiéu thu san pham
rau, qua; T6 cong tac chi dao xay dung Hop tac xa kiéu méi gan voi tai co cdu
ndng nghiép va xay dung ndng thdn méi (T6 cong tac 377).

- Tap trung chi dao, ho trg cac HTX thanh 1ap cac chi bd dang, nham nang
cao vai tro lanh dao, chi dao cia Bang trong cac hoat dong HTX.

2.8. Nang cao vai tro, trach nhiém ctia quan ly Nha nuwoc doi véi phat
trién kinh té tap thé, ho tro phat trién HTX kiéu méi:

- Dra Chi tiéu chuyén ddi dién tich trong cay ndng nghiép trén dat doc
kém hiéu qua sang phat trién cay an qua &ng dung néng nghiép céng nghé cao,
bén vitng; Chi tiéu chuyén doi va thanh 1ap Hop tac xa kiéu méi thanh chi tiéu
c6 tinh phap Iénh trong giao chi tiéu kinh té - xa hdi hang nam cua tinh.

- Cling c6 va tang cuong vai tro quan ly Nha nwéc vé kinh té tap thé, kinh
t€ hop tac va HTX doi véi Phong Doanh nghiép va Kinh té tap thé - thudc S& Ké
hoach va Bau tu; Phong Nong nghiép, Phong Kinh té cta cac huyén, thanh phé:
(1) Tang cuong nhan su, dao tao tap huan nang cao nang lwc quan ly cho cong
chtrc trong Phong; (2) B6i méi phwong phap quan ly doi voi HTX ki€éu mai phu
hop v&i xu thé thi treong, xu thé hdi nhap. (3) La co quan dau mai téng hop, theo
ddi tinh hinh hoat dong cla cac t0 hop tac, HTX, lién hiép HTX trén dia ban tinh.

- Cling cd va duy tri hoat dong cac To cong tac cla Tinh Gy, UBND tinh,
cac huyén, thanh phd; moi huyén thanh 1ap 01 T8 cong tac truc tiép ho tro cac
HTX trén dia ban dé kip thoi thao g& kho khan cho cac HTX ti€p can thi trwong,
xay dung thwong hiéu, nhan mac, t0 chirc san xuét va dac biét la cac san pham
ndng nghiép can phai tuan tha theo chudi gia tri, san xudt sach, san xuét an toan,
san xuat t6t, san xudt theo tin hiéu thi trwong.

- Nang cao vai tro, trach nhiém quan ly nha nwéc vé HTX: Chi nhanh
Ngan hanh Nha nuwéc, cac S¢: Ké hoach va Bau tv, Cong thwong,Nong nghiép
va Phat trién néng thon, Van hoa Thé thao va Du lich, Lao déng Thwong binh va
X4 hoi, Giao thong Van tai... trong chi dao phat trién kinh t€ tap thé, ho tro phat
trién HTX.

- Tang cwong vai tro Lién minh HTX tinh trong ho tro phat trién HTX; (1)
ra soat danh gia tinh hinh hoat dong cua trng HTX, xac dinh xu thé thi truong
va nhu cau cla cac t6 hop tac, HTX can phai dao tao tap huén; (2) HO tro cac
HTX tiép can ngudn von vay thudc Quy Phat trién HTX cla tinh; (3) Phdi hop
véi S& K& hoach va Bau twv, UBND cac huyén, thanh phé ndm bét tinh hinh hoat
dong san xuat kinh doanh cla céac t6 hop tac, HTX, lién hiép HTX.
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- UBND cac huyén, thanh phé phan céng nhiém vu cho cac phong, ban
cta huyén ho tro trng HTX trén dia ban. M6i huyén, thanh phé lva chon 1-3
HTX dé tap trung ngudn luc hd tro xay deng md hinh HTX kiéu m@i san xuét
kinh doanh cé hiéu qua. Cac md hinh HTX kiéu méi phai dwgc xay dwng theo
ding chuan muc quy dinh cta Luat HTX nam 2012.

Phan thir tw
KE HOACH, TIEN B9 VA Dy KIEN KINH PHI THuC HIEN

I. KE HOACH VA TIEN B¢ 2018 - 2020
1. Thanh lap Ban chi dao phat trién kinh té tap thé va HTX cac cép.

2. Giao chi tiéu kinh té - x& hdi nam hang nam vé: (1) Chi tiéu chuyén doi
dién tich trong cay néng nghiép trén dat doc kém hiéu qua sang phat trién cay an
qua (ng dung ndng nghiép cdng nghé cao, bén virng; (2) Chi tiéu chuyén déi va
thanh 1ap Hop tac xa kiéu méi thanh chi tiéu cé tinh phéap Iénh trong giao chi
tiéu kinh té - xd hdi hang nam cda tinh.

3. Stra doi, b0 sung Nghi quyét s6 57/2017/NQ-HDND ngay 21/7/2017
clia HDND tinh Son La; Xay dwng ban hanh Nghi quyét cia HDND tinh vé phat
trién ndng nghiép cdng nghé cao dén nam 2020 va dinh huéng dén ndm 2025.

4. HO tro cac HTX trén dia ban tinh két néi thi trvong, tham gia cac hoi
nghi, hdi chg xuc tién dau tu, xdc tién thwong mai, du lich theo ké hoach va co
ché, chinh séach hién hanh.

5. Lap va trinh phé duyét cac quy hoach nganh, quy hoach Iinh vuc,
quy hoach san pham tao diéu kién cho cac HTX quan ly, st dung va khai
thac hiéu qua tai nguyén, dat dai. Hoan thién Quy hoach vung phét trién
néng nghiép cong nghé cao dén nam 2020 va dinh huéng dén nam 2025.
Piéu chinh, b6 sung va hoan thién Quy hoach cay an qua dén nam 2020 dinh
huédng dén nam 2025.

6. Xay dung ké hoach xuat khau néng san nam 2018 va ké hoach xuét
khau néng san giai doan 2018 - 2020.

7. Luwa chon 35 HTX dé ho tro xay dueng md hinh HTX dién hinh kinh
doanh co hiéu qua.

8. HO tro cac HTX trén dia ban tinh két ndi thi trwdng, tham gia cac hoi
nghi, hoi chg xuc tién dau tw, xdc tién thwong mai, du lich theo ké hoach va co
ché, chinh séach hién hanh.

9. Xay dwng Ké hoach dao tao, tap huén nang cao nang lvc hoat déng cla
cac HTX nam 2018 va Ke hoach dao tao, tdp huan nang cao nang lwc hoat dong
clia cdc HTX giai doan 2017 - 2020.
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10. To chtrc trién khai thwc hién cac quy hoach co ché, chinh séch,
chuong trinh, du an lién quan dén ho tro phat trién HTX trén dia ban tinh giai
doan 2017-2020.

(C6 Phu luc 07 chi tiét kem theo)
11 Dy KIEN KINH PHI THyC HIEN BE AN
Téng kinh phi thwc hién dé an: 204.640 triéu dong. Trong do:
- Ngan sach Trung wong: 12.000 triéu dong, chiém 5,8% téng kinh phi
- Ngan sach dia phuong: 182.640 triéu dong chiém 94,1% tdng kinh phi
(Cé Phu luc s6 08 chi tiét kém theo)

Trén day la De an “Phat trién va nang cao hiéu qua hoat dong cla hop tac
ki6u méi gan véi tai co cdu néng nghiép va xay dwng néng thén mai trén dia ban
tinh Son La giai doan 2018 - 2020” /.

CHU TICH
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Phu luc s6 01

BIEU HIEN TRANG SO LUONG HOP TAC XA TREN DIA BAN TOAN TiNH
bon vi: Hop tac xa

S6 HTX Nam 2016 S6 HTX dén 30/9/2017
Huyén, thanh ] ) Phéan theo Iinh vuc Phéan theo Iinh vuec TV 18 s0
STT . gh 66\ . . anh ( %
pho Tohgs Nong o N Quy Tong so Nong Phi Quy  Lién higp San (%)
nghiép TDND nghiep NN  TDND HTX
1 2 3=(4+5t6) 4 5 6 7=(8+9+10+11) 8 9 10 n 2=(713)
TONG SO 261 179 74 8 398 295 92 8 3 152,5
1 Mai Son 36 25 10 1 56 42 12 1 1 155.6
2 Méc Chau 32 22 7 3 43 32 8 3 134.4
3 Muong La 21 13 8 36 25 1 1714
. O 12 :
4 Bac Yén 10 2 19 12 7 158,3
. 16
5 sop cop 14 2 23 22 1 143,8
N 15
6 Van Ho 11 3 1 23 18 4 1 153,3
7 Thanh phg 27 15 1 1 41 22 17 1 1 151,9
. . 31
8 Quynh Nhai 25 6 57 50 6 1 183,9
18

9 PhuYén 12 5 1 23 15 7 1 127.,8







10 Song Ma 19 9 9 1 27 16 10 1 142.1

11 Yén Chau 14 11 3 19 16 3 1357

12 Thuan Chau 20 12 8 31 25 6 155.0







Phu luc s6 02

BIEU TONG HOP
QUY MO, KET QUA SXKD BINH QUAN CUA HTX TOAN TiNH

STT DIEN GIAI Pon vi tinh N&m 2016 N&m 2017 T(i;)l)e
I HQP TAC XA
1 Toéng von, tai san Triéu dong/HTX 1.000 1.000 100
2 Doanh thu Triéu dong/HTX 1.900 2.000 105,3
3 NOp ngan sach Triéu dong/HTX 4,9
4 LaiclaHTX Triéu dong/HTX 113 133 117,7
5 Thu nhap nguoi lao dong Triéu dong/nguoi 19 2,5 131,6
6 Thanh vién HTX Nguoi 3.873 4,585 118,4
7 Lao déng Nguoi 3.873 4585 118,4
Il QUY TIN DUNG ND
1 Toéng von, tai san Ty.d/ Quy 360 275 76,4
2 Doanh thu Ty.d/ Quy 52
3 NOp ngan sach Ty.d/ Quy 16
4  Lai cla Quy Ty.d/ Quy 3
5 TNBQ nguoi lao dong Tr.d/ nguoi 79 79 100
6 Thanh vién Ngudi/quy 3.407 2.670 78,4

7 Lao dong Nguoi/quy 128 160 125







Phu luc s6 03
THONG TIN NGUON NHAN LWC cUA CAC HTX TAI CAC HUYEN

Déan toc Trinh do6
) ) Téngsé Téng sb Van hoéa Chuyén moén Pang
STT Ten huyén HTX nguoi Kinh  Thai Murs M6 So’cap; vién
in a uron on A X ; A '
! ‘ d IEig@ng ¢  THCS THPT IP‘(g(ng 56" Trung (%T]O Pai hoc
cap d
1 2 3 4=(5+6+7+8) 5 6 7 8 9=(10+11) 10 n 12=03+14+15) 13 14 15 16
TONG SO 141 409 123 228 24 24 383 161 222 160 78 25 57 155
i
1 Yén Chéau 16 57 18 39 53 26 27 14 11 2 1 27
2 Moc Chau 16 52 34 16 2 52 19 33 23 13 4 6 17
1
3 Mai Son 20 66 18 40 5 3 59 32 27 21 7 7 7 22
1
4  Quynh Nhai 27 42 42 42 23 19 13 7 1 5 15
5 Thuén Chau 15 55 12 24 19 40 9 31 25 8 5 12 12
6 Van Ho 14 40 24 5 11 40 20 20 13 4 2 7 11

7 Bac Yén 8 32 2 24 2 32 11 21 12 7 1 4 13







8 Phu Yén

9 Muong La

12

13

29

36

1

13

25

12

29

36







1

10

18

26

17

22

12

Phu luc s6 03
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Phu biéu s6 04
DANH SACH CHUOI CUNG UNG NONG LAM THUY SAN AN TOAN

Loai san Tén, dia chi co-s& so ché/ ché Tén, dia chi noi ban san pham/Thi Tiéu chuan ap

Tén, dia chico s& san xudt ban dau . Quy mbd . . . L .
pham bién trwong tiéu thu dung/Gidy xac nhéan

15 CHUOI RAU

Gidy chirng nhan co s& da

IiITX N6ng nghiép Xanh 26-3 T6 8 phudng , . A x HTX No6ng nghiép Xanh 26-3 T6 8 Cira hang kinh doanh rau, ctl qua an toan A1 K
. . N .~ Rau, cu, 120 t&n/ndm N . ; L, . R p diéu kién ATTP
Chiéng Sinh - Tp Son La, Ba Pham Diéu Van au igér?ua an 03 4 ha phueng Chiéng Sinh - Tp Son La, Ba ctia HTX tai chg 07/11, chg Hang Téch, cho ViethPI?/g Gia ngf:a:hén
-bT: 0915.058.766 ' Pham Diéu Van - BT: 0915.058.766 Goc Phuong M , Y < ¥
chuoi trong quy 1V nam 2017)
HTX sdn xudt rau an toan Tién Son x& HTX san xudt rau an toan Tién Son  Céac bép an tap thé trén dia ban huyén Mai . . . N
R . . A . 2 P . R R . s L N . VietGAP/Gidy chirng nhan da
Muong Bon huyén Mai Son nguoi dai dién: Rau, cu, quaan 215.7 tdn/ndm xa Muong Bon huyén Mai Son Son/ Ctra hang rau c qua an toan Qué Anh, didu kien ATTP/ Gidy x4c
Ong Pham Thanh Thudng (SBT: toan 6.8 ha nguoi dai dién: Ong Pham Thanh s nha 107B duwing To Hiéu Tp Son LaBT: Inhén chudi y
0976.230.509) Thuwong (SBT: 0976.230.509) 0974826699 (chi Qué Anh);. ‘

VietGAP/Gidy chi*rng nhan da

HTX Néng nghiép Chigng Phii x4 Ctra hang Tay Bac Food, Tiéu khu 3 thj tran didu kien ATTP (cp gidy xAc

HTX Nong nghiép Chiéng Phu xd Chiéng
Chiéng Pan huyén Yén Chau Ong Ha Yén Chau, dién thoai: Nguyén Khanh Toan

Rau, cl, qud an 128 tan/nam

Pan huyén Yen Ong Ha Vin Dy (SBT: toan 3.1 ha I nhan chudi trong quy IV nam
01627.215.808) ' Vin Dy (SDT: 01627.215.808) 0966994299 ; 20179)q y
HTX sdn xudt rau an toan Ta Niét xa .

. « . . A N . P R x . .« _~ Tai HANOdi: Siéu thi VinMart, Hapromart, VietGAP/Gidy chirng nhan du
Chiéng Hac huyén Moc Chéau; nguoi dai Rau, cu, qudan 120 tdn/nam  HTX san xudt rau an toan Ta Niét xa . L . oy a N
dién: On Nguyén  Vin  Duyén toan 3.6 ha Chiéng H&c huyén Mdc Chau Metro, lon; Tai Son La: Cahang Tay — dieu kién ATTP/ Gidy xac

o 9 guy y ' 9 ye i B&c Food, Tiéu khu 3 thi trdn Yén Chau nhan chudi

(SBT:0165.953.0166)

HTX san xuat rau an toan Ty Nhién Tai Ha Noi: Siéu thi Metro, Fivi Mart,
xa Pong Sang huyén Moc Chau dd  VinMart (VinEco) ctra hang Rau an toan

HTX s3 at toan Tu’ Nhi & T ~ e ~ A . N N N\ ia i ia ( an d
san xuat rau an toan U ch xd Rau, c, qud an 1221.3 tAn/ndam duwogc cdp GCN da diéu kién ATTP, Madc Chau tai 489 duong Hoang Qudc Viét .V|etGAP/G|ay chiing nhan dd

diéu kién ATTP/ Gidy xac

bong Sang huyén Mdc Chau nguoi dai dién N - o Ao N x N NA. . e
N x ; p toan 13.7 ha GCN VietGAP, nguoi dai dién Ba  cau Gidy - Ha Noi; cac phién chog, hdi cho A
Thi L SDT: 09695438480 x . o . X LA NA SR
Ba Nguyén Thi Luyén ( ) Nguyén Thi Luyén (SBT: trong tinh v Ha Noi; chg dau mdi Long nhan chuoi
09695438480) Bién, chg dau moi Van Tri - Bong Anh...

llgp tac xa rau an toan An Tam Mdc Chau . A . To h"'f’_ taf san X uat rau an toAan baﬂn Tai HaNoi: Chuoi clra hang bac Tom, Giay chu’?g nhan du d'ef” k_lfn
. A R R N x Rau, cu, quaan 200 tdn/nam  An Thai x4 Muong Sang huyén Moc  __, ° N . . ATTP (cap VietGAP va Giady

xa Muong Sang huyén Méc Chau, Nguyén R A x S A Tam Bat; Thong qua dau méi thu mua cua , N x. )
toan 4.66 ha Ch&u, Nguyén Thi Tam - BT: xac nhén chuoi trong quy 1V

Thi Tam - BT: 01656783540 01656783540 HTX Ty Nhién; cho ddu méi Long Bién nam 2017)
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12

13

HTX Dich vu phat trién ndng nghiép 19/5 -
Tiéu khu Chiéng Di, thi trdn NOng trudng
Moc Chau tinh Son La, nguoi dai dién 6ng
Mai B¢ Thinh (0983869851)

HTX No6ng Nghiép Hoang Hai Tan Lap
Dia chi. tiéu khu 34, xa Tan lap, huyén Moc
Chau, Ong Nguyén Van Hai - BT
0963.084.802

HTX No6ng Nghiép Diing Tién Bia chi. ban
83, x4 Phiéng Luéng, huyén Mdc Chau, Ong
Kim Van Diing - BT 0976.951.047

HTX Théng Nhat xd& Muong Bon huyén
Mai Son, nguoi dai dién: Ong Nguyén Viét
Tinh (SDT: 01693179698)

HTX Da nganh nghé Diép Son, Tiéu khu
Tién Phong x& Hat L6t huyén Mai Son, nguoi
dai dién: 6ng Lé Van Son (01694013698)

Cong ty C6 phan Greenfarm, Ban Ang, xa
Pong Sang, huyén Moc Chau, Ong Truong
Van Dv BT: 0912.079.926

HTX san xudt rau Tam Dlc Td MdUa, Ban
Pan, x& TO6 Mda, huyén Van Hgo, ba Vi Thi
Tinh

SPT: 01668.665.865

Loai san
pham

Rau, cu, qua an
toan

Rau, cu, qua
cac loai

Rau, cU, qua an
toan

Rau, cll qua an
toan

Rau, cu qua an
toan

Rau, cl, qua an
toan

Rau, cu, qua an
toan

Quy mb

100 tan/nam
3ha

348 tan/nam
2.0 ha

360 tan/nam
2.0 ha

180 tan/nam
7ha

50 tan/nam
2 ha

675 tan/nam;
6 ha

15 tan/nam
3.5 ha

Tén, dia chi GJs6' so-ché/ ché Tén, dia chi noi ban san pham/Thij

bién

HTX Dich vu phét trién ndng nghiép
19/5 - Tiéu khu Chiéng Di, thi tran
NoOng trudng Moc Chau tinh Son La,
nguoi dai dién dng Mai Btrc Thinh
(0983869851)

HTX Nong Nghiép Hoang Hai Tan
Lap Dia chi. tiéu khu 34, xa Tan
Iap, huyén Méc Chau, 6ng Nguyén
Van Hai - BT 0963.084.802

HTX Néng Nghiép Diing Tién Dia

chi. ban 83, xa Phiéng Ludng, huyén

Madc Chau, Ong Kim Van Diing - BT
0976 951.047

HTX Thong Nhat xd Muong Bon
huyén Mai Son, ngudi dai dién: Ong
Nguyén Viét Tinh, (SDT:
01693179698)

HTX Da nganh nghé Diép Son, Tiéu
khu Tién Phong x& Hat L6t huyén
Mai Son, nguoi dai dién: 6ng Lé

Van Son (01694013698)

Cong ty C6 phan Grcenfarm

HTX san xudt rau Tam Dic To
MUa, Ban Pan, xa T6 Mda, huyén
Van Ho, ba Vi Thi Tinh
SDT: 01668.665.865

truong tiéu thu

thuong lai tai huyén Moc Chau

Thuong lai thu mua tai vuon; VinEco -
VinMart; chg dau méi Van Tri - Bong Anh,

cho dau moi Long Bién

Thuong lai thu mua tai vwon, chg dau méi
Van Tri - Bong Anh, chg dau mdi Long

Bién - Ha Noi

Thuong lai thu mua tai vion; cung cép cho
cac bép an tap thé trén dia ban huyén Mai

Sonva TP Son La

mai ndng san tai Ha Noi va Son La.

Phu biéu so 04

Tiéu chuén ap
dung/Gidy xac nhan

Gidy chirng nhan du diéu kién

Hé thdng siéu thi Metro tai Ha N0i, ban cho ATTP (cdp VietGAP va Gidy

xac nhan chubi trong quy 1V
nam 2017)

VietGAP/Giay chirng nhan da

diéu kién ATTP (cdp gidy xac

nhan chubi trong quy IV ndm
2017)

Gidy Chirng nha du diéu kién

ATTP (cap VietGAP va Gidy

xac nhan chubi trong quy 1V
nam 2017)

Gidy Chirng nhan da diéu
kién ATTP (cdp VietGAP va
Gidy x&c nhan chudi trong
quy 1V nam 2017)

Gidi thiéu tai cac phién chg, hdi cho thvong VietGAP/Gidy chirng nhan du

diéu kién ATTP

Siéu thi Fivimart, VinEco -VinMart tai HA VietGAP/Gidy chirng nhan du

NGi, Thi truong trong tinh

Thuwong lai thu mua tai vuon

diéu kién ATTP

Gidy chirng nhan da diéu kién
ATTP







Phu biéu s6 04

Loai s&n Tén, dia chico s& so ché/ ché Tén, dia chi noi ban s&n phadm/Thij Tiéu chuan ap

Tén, dia chico s& sdn xuat ban dau . Quy mo . X . . ) N
pham bién trwong tiéu thu dung/Gidy xac nhan

Cong ty Cb phan Cao Nguyén, TK
Rau, ci, qudan 300 tan/nam B6 Bun, TT. Nong Trudng, huyén Siéu thi VinEco; thwong lai thu muatai  Gidy ching nhan du diéu kién
toan 13 ha Mac Chau, Ong Bli Huy Thang vuon ATTP
SPT: 0903.418.690

Cong ty CO phan Cao Nguyén, TK B6
Bun, TT. Noéng Truong, huyén Moc Chau,
Ong Bui Huy Théng; SBT: 0903.418.690

Coéng ty C6 phan Bong va phat trién nong tsgnna;ﬁ;:r?gi?sg (i)?]r;gn\;ahstzg Gidy chirng nhan da diéu kién

nghiép cdng nghé cao, Tiéu khu 18, thi tran Rau, cd, quaan 196.5 tAn/ndm . R . Bén tai clra hang rau, ci, qua an toan TK2, ATTP (cdp VietGAP va Gidy

o R . . o N N Tiéu khu 18, thi trén Hat L6t huyén S . . . N X ,
Hat Lot huyén Mai Son, Ong Vi Van BO, toan 5.6 ha Mai Son, Ong Vi Vn Bo, SBT: TT. Hat Lot, huyén Mai Son xé&c nhan chudi trong quy IV
SBT: 0912.831.066 0912.831.066 nam 2017)

20 CHUOI QUA

HTX Hoa qua Quyét Tam, xa T4 Nan Thuwong lai mua tai vuon; Gidi thiéu,
R N q R y ' g\, Nhan, xoai, 130 tan/nam N e —n quang ba tai hdi chg ndng san antoan s6  VietGAP/Gidy chirng nhan d
huyen Yén Chau Ong Duong Manh Ha man hau 15 ha HTX Hoa qua Quyet Tam, 489 duwong Hoang Qudc Viét - cau Gidy - diéu kién ATTP
(SPT: 01664. 448. 096) i g g AnA y '
Ha Noi.
- \ o . A Hoang, X4 . o A s
HTX Néng nghiép Ngoc Hoang, xa Na B6 s HT?( l\!ong ?ghlep_ Ngoc oz%r)g >_<a . AN L V_|ietG,_6:P/G|ay chupg n_tlan (,ju
R . e A A X Thanh long 103 tan/ndm Na Bo huyén Mai Son, nguoi dai  Thuwong lai thu mua tai vudn;Clra hang Gi6i diéu kién ATTP (cap gidy xac
huyén Mai Son, ngudi dai dién: Ong Nguyén a s A A X - o s N x. . «
Quang Vinh (0975299206) rudt do 5.2 ha dién: Ong Nguyén Quang Vinh thiéu san pham cua HTX nhéan chuoi trong quy IV nam
g (0975299206) 2017)
HTXN Lan Ban Nocng Xom x& i ia I an du
HTX Ngoc Lan Ban Noong Xém xa Hat Lot L. .y ) ,goc Aan ar_1 g e . . S V.I‘?tGéP/Glay chupg ryhan 0:’u
huvén Mai Son. naudi dai dién: Ona Nauvén Buédi da xanh, 28 tan/nam Hat Lot huyén Mai Sem, nguoi dai Thuong lai thu mua tai vuond Gioi thiéu,  diéu kién ATTP (cap gidy xac
N )(/)Ic Diin (01’(38344563;1) N NG ROUYEN: o 5ai pai Loan. 8.05 ha dién: Ong Nguyén Ngoc Diing ban tai HaNi va céc tinh nhan chubi trong quy 1V nam
g¢ g (01685445631) 2017)
HTX dich vu néng nghiép va thvong mai HTX d!ch v nong nghuip va Céc ctlra hang ban Na ctia HTX Thanh Son; . -
- N - A ox thwong mai Thanh Son Tiéu khu s NpAr. era o N 2 VietGAP Giay
Thanh Son Tiéu khu 32, Co Noi, Mai Son . 157 tdn/nam AT . .. Tai Ha Noi: théng qua hdi chg ndng san an ) e
e oA oA . R N Na dai 32, Co Noi, Mai Son, Son La, nguoi | °, . R N e Njias  on chirng nhén du diéu kién
Son La, ngwoi dai dién: Ong L& Xuan Hoa 19.6 ha dai dién: Ong Lé Xuan Hoa toan tai 489 duiong Hoang Quéc Viét - cau A
al dien: o A NIAT. AL e D ttp
977827277 Giay - Ha Noi; siéu thi Fivimart.
( ) (977827277) y ' !
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HTX dich vu va nong nghiép nhén chin
mudn, TK Na San, xd Chiéng Mung, huyén
Mai Son

Cong ty CO phan hoa canh Cao Nguyén,
ban Ang 2, x4 Bong Sang, huyén Mac Chau,
Ong Nguyén Thanh Tuén (0942 747 558)

Coéng ty C6 phan ruwu Viét - Phap, TT.
Yén Chau, huyén Yén Chau, 6ng Lé Van
Vién (0986.019.712)

HTX dich vu N6éng nghiép Hoang Tudén,
bdn Hai Son 2, Chiéng Khoong, Song M4,
Ong Bao Ngoc Béng (01258.072.035)

HTX dich vu N6ng nghiép Boan Ket, ban
Hai Son 2, Chiéng Khoong, Séng M4, Ong
Tran Van Son (01635.220.138 )

HTX dich vu Néng nghiép Toan Théng,
ban Tay HO, xa& Na Nghiu, huyén Soéng M3,
Ong Drong Ty Thanh (01657.791.570)

HTX An Thinh, bdn Mé, xa Na Nghiu,
huyén Séng M4, Ong Ong Lutng Van Thoan
(01686.422.336)

Loai san
pham

Nhan chin
mudn

Qua dau tay

Chuobi tay,

Chudi say déo

Qua nhan

Qua nhan

Qua nhan

Qua nhan

Tén, dia chi Q0s6’SO'ché/ ché Tén, dia chi noi ban sdn pham/Thi

Quy ma bién
HTX dich vu va ndng nghiép nhén
chin mudn, TK Na San, xa Chiéng
Mung, huyén Mai Son, nguoi dai
dién: OGng Nguyén Van Phong (SPT:
0984.868.615)

1000 tan/nam
76 ha

Cong ty C6 phan hoa canh Cao
10 t&n/ndam Nguyén, ban Ang 2, xa Bdng Sang,
1ha huyén Moc Chau, Ong Nguyén
Thanh Tuén (0942 747 558)

Cong ty C6 phan rirgu Viét - Phap,
TT. Yén Chau, huyén Yén Chau,
Ong Lé Van Vién (0986.019.712)

HTX dich vu Néng nghiép Hoang
Tuén, ban Hai Son 2, Chiéng
Khoong, Séng Ma

107.5 tan/nam
11.98 ha

HTX dich vu Nong nghiép Boan
Két, ban Hai Son 2, Chiéng Khoong,
Séng M4, Ong Tran Vin Son
(01635.220.138 )

176 tdn/nam
14.7ha

HTX dich vu Nong nghiép Toan

Théang, ban Tay H8, x4 Na Nghiu,

huyén Séng M4, Ong Ong Luong
Van Thoan (01686.422.336)

50 tan/nam
8.43 ha

HTX An Thinh, ban Mé, xa Na
Nghiu, huyén Séng Ma, Ong Ong
Luwong Van Thoan (01686.422.336)

84 tan/nam
7ha

truong tiéu thu

Thwong lai thu mua tai vueon

Béan cho khéach du lich tai vuon

Ban tai thi truong huyén Yén Chéau

Thuong lai thu mua tai vuon

Thuong lai thu mua tai vuon

Thuong lai thu mua tai vuon

Thuong lai thu mua tai vuon

Phu biéu s6

Ticu chudn &ap
dung/Gidy xac nhéan

VietGAP/Gidy chirng nhan du
diéu kién ATTP

VietGAP/Gidy chirng nhan da

diéu kién ATTP (cdp gidy xac

nhan chudi trong quy IV ndm
2017)

Gidy chirng nhan du diéu kién
ATTP

VietGAP/Giay chirng nhan du

diéu kién ATTP (cdp gidy xac

nhan chudi trong quy IV ndm
2017)

VietGAP/Gidy chirng nhan du
diéu kién ATTP

VietGAP/Gidy chrng nhan du
diéu kién ATTP

VietGAP/Gidy chirng nhan du
diéu kién ATTP
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15

16

17

18

Tén, dia chico s& san xudt ban dau

HTX trong cam Van Yén, ban Van Yén, xa

Mudng Thai, huyén Phu Yén, Ong Nguyén
Van Ngan (01644.317.690)

Coéng ty TNHH BTXD HOng Long, bBéo
Ling Lb, xa Muong Coi, huyén Phu Yén,
Ong Db Kién Hau (01275.508.888)

HTX Hwng Thinh, TK 3 xa Muong B,
huyén Muong La, Ong Nguyén Binh Huéng
(0973.784.222)

HTX Hwong Xoai, Xa Tu Nang, huyén Yén
Chau, Ong Hoang  Van Hoan
(01664.956.899)

HTX Nong san Mdc Chau, ban Ang 1, x&
Poéng Sang, huyén Mdc Chau, Ong L& Vin
Céc (0982.517.128)

HTX Nong nghiép Tién Thanh, xa Chiéng
Xuan, huyén Van Hb, Ong Nguyén Van Tién
(01658.670.277)

HTX chanh leo M6c Chau, Tiéu khu 84/85,
thi trdn Nong Truong Moc Chau, huyén Moc
Chau, Ong Nguyén Minh Thai (0989 011
978)

Loai s&n
pham

Qua cam
duwdng canh,
cam Vinh

Qua budi dién,
budi da xanh,

cam duong
canh, cam vinh

Téo, Thanh
Long, Bu&i da
xanh

Qua Xoai bai

Loan

Bo, Hong gion

Qua nhan

Qua chanh leo

Quy mbd

230 tan/nam
8ha

340 tan/nam
12 ha

320 tdn/nam
16 ha

45 tan/nam
17.8 ha

125 tan/nam
13.2 ha

51 tan/nam
20 ha

103.6 tdn/nam
3.7ha

Tén, dia chi QJsd SO ché/ ché Tén, dia chi noi ban san pham/Thi

bién

HTX tréong cam Van Yén, ban Van
Yén, xa Mwong Thai, huyén Phu
Yén, Ong Nguyén Vin Ngan
(01644.317.690)

Coéng ty TNHH BTXD Hoéng Long,
Peéo Liing L6, xa Muong Coi, huyén
Phu Yén, Ong 6 Kién Hau
(01275.508.888)

HTX Hwng Thinh, TK 3 xa Mudng
BU, huyén Muwong La, Ong Nguyén
Binh Huwéng
(0973.784 222)

HTX Huong Xoai, Xa Td Nang,
huyén Yén Chau, Ong Hoang Van
Hoan (01664.956.899)

HTX Néng san Mdc Chau, ban
Ang 1, xa Béng Sang, huyén Maoc
Chau, Ong Lé Vin Cac
(09827517.128)

HTX Nong nghiép Tién Thanh

HTX chanh leo Moc Chéau, Tiéu
khu 84/85, thi trdn Néng Truong
Ma6c Chau, huyén Mac Chau, Ong
Nguyén Minh Thai (0989 011 978)

truong tiéu thu

Thuong lai thu mua tai vuon

Thuong lai thu mua tai vuon

Ban tai Ha Noi: thdng qua céc phién chg,
hoi cho; chg 489 Hoang Qudc Viét - cau
Gidy - Ha Noi, Ban cho HTX Néng nghiép
xanh 26-3/Thuwong lai thu mua tai vuon

Thuong lai thu mua tai vieon

Thwong lai thu mua tai vuon

Thuong lai thu mua tai vuon

béan cho Céng ty c8 phan Nafood Tay Bac

Phu biéu s6 04
Tiéu chuén ap

dung/Giady xac nhan

VietGAP/Giay chirng nhan du
diéu kién ATTP

VietGAP/ Gidy chirng nhan
du diéu kién ATTP

VietGAP/Gidy chirng nhan da
diéu kién ATTP

VietGAP/Gidy chirng nhan
ATTP

Gidy ching nhan dua diéu kién
ATTP

VietGAP/Gidy chirng nhan du
diéu kién ATTP

VietGAP/Gidy chi*rng nhan du
diéu kién ATTP







TT

19

20

Tén, dia chi co sd'san xudt ban dau

HTX No6ng nghiép TK3 xa Na Mucrng,
Tiéu khu 3 x& Na Muwong huyén Moc Chau,
Ong Pham Van Hung (0915 166 425)

T6 Hop tac san xuét va tiéu ding man an
toan Méc Chau, Tiéu khu Pa Khen 1, TT.
Néng Truong, huyén Moc Chau, Ong
Nguyén Xuan Van (0982 769 305)

02 CHUOI THIT LON

Coéng ty TNHH Chadn nudi Chiéng Héc,
Ban Na Phiéng, xa Chiéng Hac, huyén Yén
chau, Ba Lai Thi Thay (SBT: 0984.692.067)

Doanh nghiép tv nhan Minh Thuay, TK
19/5, x8 Co Noi, huyén Mai Son, 6ng
Nguyén Van Minh (SDT: 0987.114.488)

04 CHUOI CA

HTX vén tdi Hop Luc dia chi: Bau cau Pa
Udn xa Muong Giang huyén Quynh Nhai
0945000999

Cong ty cb phan Séng Pa x& Liép Té huyén
Thuan Chau

HTX thlay sdn An Binh, ban Hudi Pla, x&
Chiéng B&ng, huyén Quynh Nhai, 6ng Lo
Van Binh (01695.409.228)

Phu biéu so 04

Loai san ) Tén, dia chi Q0s¢ so ché/ ché Tén, dia chi noi ban san pham/Thi Tiéu chuén ap
pham Quy mo bién trvong tiéu thu dung/Gidy xac nhan
HTX Noéng nghiép TK3 x& Na
240 tin/ndm  Muong, Tiéu khu 3 x4 Na Mudng Thurong Idi thu mua tai vuon VietGAP/Gidy chi*rng nhan du

ua nhan )
Q 41 ha huyén Moc Chau diéu kién ATTP

T6 Hop tac san xudt va tiéu dung
man an toan Mdc Chau, Tiéu khu Siéu thi Biggreen, cho 489 Hoang Qudc
Pa Khen 1, TT. N6ng Truong, huyén Viét - Cau Gidy - Ha Ngi va thwong lai thu
Madc Chau, Ong Nguyén Xuan Van mua tai vudn

(0982 769 305 )

VietGAP/Gidy chirng nhan du
diéu kién ATTP

369.6 tdn/nam

Quéa man hau 16.8 ha

« - Co so giét mo lgn Dao Manh - Co s giét mo lon Dao Manh PhaiTo 11
. 1000 tan lon =~ S0 91t Mo fon Bag Ve giet mo 'on w#o Manh VietGAP/Gidy chimg nhan dd
Thit lgn, L PhaiTé 11 phuwong Chiéng Lé thanh phuwong Chiéng LE thanh phd Son N
hoi/nam . diéu kién ATTP
ph6 Son La 01695502025; La 01695502025;

Pham Thi Loan, Tiéu khu 2 thi tran it
Ong huyén Mudng
La 01694080595/Nguyén Van Tan,
Tiéu Khu 1thi tran Yén Chau huyén
Yén Chau, 01693780217

Pham Thi Loan, Tiéu khu 2 thi trén it Ong
huyén Mudng La 01694080595/Nguyén  VietGAP/Gidy chirng nhan di
Van Tan, Tiéu Khu 1 thi trdn Yén Chau diéu kien ATTP
huyén Yén Chéu, 01693780217

Lon hoi xuét
chudng

222 tan/ nam
49 16ng/4680 CAtwoi sdng HTX xuét ban truc tiép
m2

Ban budn cho thuong lai trong tinh va Bién VietGAP/Gidy chirng nhan dd
Bién diéu kién ATTP

Ca trdm, chép,
ro, lang...

Catram, chép, 50 tdn/ndam Ca tuoi song cong ty xuét ban trec Ban budn cho thuong lai/Dang tim kiém thi  VietGAP/Gidy chitng nhan dd
ro, lang... 60.000 m2 tiép truong tiéu thu tai HANQi va tinh khac diéu kién ATTP

VietGAP/Gidy chirng nhan du
diéu kién ATTP

Ca rd phi, trdm, 45 long/ 175

) . ox Ca tuoi séng HTX xuét ban truc tiép Ban budn cho thwong lai
chép... tan/nam







TT

Tén, dia chico s& san xuat ban dau

Coéng ty TNHH mot thanh vién ca tam Viét
Nam - Son La, Tiéu khu 4, thi tran it Ong,
huyén Muong La, Ong Tran Van Tuén
(0979.818.256)

MAT ONG

Trung tdm Ong Son La, T6 2 phuwong
Chiéng Sinh - Tp Son La, 6ng H6 Van Sam
0904002079

Loai san
phadm

Catam

Méat ong

Phu biéu s6 04

Quy mo Tén, dia chico sd so ché/ ché Tén, dia chi noi ban san phdm/Thi Tiéu chudn ap
Y bién trudng tiéu thu dung/Giay xac nhan
VinMart tai Ha Ngi, CAC nha hang trong
50 Idng, 30 A L . " tinh; gidi thiéu tai cac hoi cho, phién cho  VietGAP/Gidy chirng nhan da
tdn/nam Cong ty ban ca tuoi throng pham ndng sén, thiy s&n an toan trong tinh va Ha diéu kién ATTP
Noi

P . Tham gia xudt khdu (mét keo, cao su, ca
Trung tdm Ong Son La, T6 2 phuwong Mg o (A_ O
A ox e . . .~ phé)/Tiéu thy tai Ha Ndi va cac tinh lan can .
3.200 tin/nam  Chiéng Sinh - Tp Son La, 6ng HO N . - ~ X VietGAP
théng qua phién chg, hdi cho ndng s&n an

Van Sam 0904002079 R
toan







Phu luc s6 05
TINH HINH SU DUNG DAT CUA HTX, QUY TDND DANG HOAT PONG

o) Dién tich dat don vi st dung (m2) Ngudn gboc dat (m2)
Bia ban cac huyén, Tong s6 rf’oAng 56 Iu’cyng, Tru sé& bat san xuat !
TT . thanh pho | HTX HTX H,TXCO ' Thué Puoc Ngudn
(06.2012)  (09.2017) sirdung o 5 o Téngcong giao, cip DotIPpac
dat S6 HTX Dién tich Dién tich - '
HTX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (7+9) u 12 13 14
TONG sO 125 395 80 58 8.901 63 1.680.740 1.689.641 436.833 989.055 263.229 524
1 Thanh phé Son La 13 40 8 4 354 8 272.105 272.459 261.935 10.000 0 524
2 Huyén Mai Son 27 55 13 6 1.803 12 260.320 262.123 129.840 15.813 116.470 0
3 Huyén Yén Chau 9 19 5 4 948 5 18.562 19.510 18.310 360 840 0
4 Huyén Mac Chau 21 43 15 10 2.027 8 107.490 109.517 12.474 4313 92.730 0
5 Huyén Séng Ma 8 27 2 2 168 2 4.815 4.983 310 4.673 0 0
6 Huyén Muong La 8 36 4 4 1.030 3 21.690 22.720 640 780 21.300 0
7 Huyén Thuan Chau 12 31 u 9 786 6 958.510 959.296 5.580 950.316 3.400 0
8 Huyén Quynh Nhai 9 56 6 6 496 6 3.752 4.248 4.248 0 0 0
9 Huyeén Phu Yén 8 23 7 6 650 6 28.970 29.620 1.600 300 27.720 0
10 Huyén Bac Yén 2 19 1 0 0 1 126 126 126 0 0 0
11 Huyén sép Cop 8 23 8 7 639 6 4.400 5.039 1.770 2.500 769 0
12 Huyén Van Ho 0 23

Hoang Van Chat







Phu biéu s6 06

DANH MUC CAC Dv AN QUY HOACH TREN DIA BAN TiNH

Quyét dinh cho phép Quyét dinh phé duyét dé

Co quan lap lap cuong nhiém vu - du toan
. quy o Thoi gian Quyét dinh e an s . Ghi
Danh muc dv an hoach/Ch Pia diém thure hien ) ) Khai toan ; . Du toan kinh bhé duyét Tién dod trién khai chi
S0, ngay, | . S0, ngay, Co
dau tu . o muc chi . X phi phi dugc
thang, nam . thang, nam R
phi duyét
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Céac dy an da phé duyét
Muong La,
Quynh Nhai,
hoach hé tho 3 at thay san tai kh R Phu Yén, Béc
Quy ‘oac “ é : ong sarj xudt thay saﬂn ai u SONN& : 3 110- o )
vire long ho thay dién tinh Son La dén nam Yén, Thuén Pa phé duyét
- . - PTNT A . 19/1/2016
2020 va dinh huwéng dén nam 2025 Chau, Mai Son,
Mdc Chau, Van
Ho
e rondis i i Son La i 2070, SONNE o unn 2244 a26-241212015 00 o phe cuyer
N e en ' PTNT 1/10/2013 16/3/2016 P i
dinh hwéng dén nam 2025
Quy hoach phat trién chan nudi trén dia ban SONN& . 1695- 2490- 296- . .
) P Toan tinh 764 764 ba phé duyét
tinh Son La dén nam 2020 PTNT 27/6/2014 22/9/2014 16/2/2017 aphe auye
Quy hoach co s& giét mé gia slc, gia cam tap R
. SONN& \ e 2243- - 5 A A
trung trén dia ban tinh Son La dén ndm 2020 Toan tinh 2014-2015 490-14/3/2014 472 579 ba phé duyét
. p oy PTNT 01/10/2013 16/3/2017
dinh hudng dén nam 2025
3411/Qb-
Quy hoach san xuat néng - lam - nguw nghiép UBND huyén A 1940- Q R 3411- . LA .
huyén s6p Cop dén ndm 2020 s6p Co H. s0p cop 06/9/2013 UBND ngay 923 3171202015 D2 Phe duyet
yen sop -op p =P 31/12/2015
. R 3412/Qb-
Quy hoach san xuét néng - lam - ngw nghiép UBND huyén H. Phil Yén 1940- UBNDQn N 922 3412- DA phé duvét
N LA . uyé
huyén Phii Yén dan ndm 2020 Phil Yén 06/9/2013 gay 31/12/2015 % PN cUys
31/12/2015
Quy hoach san xudt ndng - lam - ngw nghiép UBND huyén R 2506- 1370- 3155- . .
. Y . N H. Bac Yén 878 Pa phé duyét
huyén Bac Yén dén nam 2020 Bac Yén 27/10/2013 02/6/2014 31/12/2016 a phe duye
Quy hoach san xuét ndng - lam - ngu nghiép UBND huyén Huyén Mu&ng 2242- 1053- 943 3154- B3 phé duvat
huyén Muong La dén ndm 2020 Mudng La La 01/10/2013 07/5/2014 31/12/2016 P v







Phu biéu s6 06

Quyét dinh cho phép Quyét dinh phé duyét dé

Co' quan lap lap ciroiig nhiém vu - dy toan
, i Thoi gian Quyét dinh i e ia . Ghi
quy S L
Danh muc dy an hoach/Chu Dia diém thue hien ; . Khai toan ; . Dy toan Kinh  phé duyst Tién do trién khai chi
S0, ngay, . . S0, ngay, Lo
dau tu X Z mtrc chi X z phi phi duogc
thang, nam , thang, ndm R
phi duyét
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quy hoach san xuét ndng - 1am - ngu nghiép UBND huyén N . 1942- 1058- 297- . LA .
R R . H. h Nh 856 Da phé duyét
huyén Quynh Nhai d&n n&m 2020 Quynh Nhai - Quynh Nhai 06/9/2013 07/5/2014 16/2/2017 a phe duye }
Dy an diéu chinh bd sung quy hoach mang
Iw6i kinh doanh xdng dau trén dia ban tinh St Cdng . 2919- 1256- A R
! e T tinh 2016-2017 355 355 Pa phé duyét
Son la dén ndm 2025, tdm nhin dén nam thuvong oantin 23/11/2015 31/5/2016 & phe duye _
2030. !
hoach phét trién dién luc tinh Son La 4598-
Quy hoach phat trien dien lue tinh S¢ S¢ Cong e 698- 1260- T
giai doan 2015 - 2025, c6 xét dén nam 2035 Toan tinh 2015-2016 3,450 3,450 24/11/2016 D& phé duyét
N thuong 02/4/2015 18/6/2015 .
(Hop phan 1) Cua BCT
uy hoach phat trién dién Iuc tinh Son La
Qiaiydoa{n 2(?15 - 2025, c6 xét dén nam 2035 0 09 Toantinh  2015-2016 o0 3,450 1260- 3,450 3186- Pa phé duyét !
giai doan ’ thuong 02/4/2015 ! 18/6/2015 ! 31/12/2016 phe duys
(Hop phén 1)
Ra sodt, bo sung quy hoach thamdo, khai S& Tai 315/Qb- 1262/QD- 2309/QD- 1
thac, str dung cat, séi xay dwng trén dia ban nguyén va Toan tinh 2016-2017 UBND ngay 400 UBND ngay UBND ngay ba phé duyét i
tinh dén nam 2020. Mdi truong 4/2/2015 18/6/2015 25/8/2017
Lap diéu chinh, bd sung Quy hoach phat trién St Giao 1356 1708 2150 1
giao thong van tai tinh Son La giai doan dén . . ..  Toantinh 2016-2017 786 786 ) D4 phé duyét i
. o , . thdng Van tai 08/6/2016 26/7/2016 71812017
nam 2020 va dinh huwéng dén nam 2030
Ra soat, bo sung Quy hoach phat trién cum S Céng L 545- 3184- o )
Toan tinh 2016-2017
Coéng nghiép trén dia ban tinh Son La thuong 11/3/2015 31/12/2016 Da phé duyet
Duv an rasoat bd sung quy hoach tong
thé phat trién kinh t6 - xa hoi huyen  “onD MY 1 ven Song Ma 2015-2016 o 705 D phé duyét
- ~ 9 : - a phé duyé
© phat trien K0 ! LYE séng Ma Y g 15/5/2015 phe duye
S6ng Ma dén nam 2020
Dy an ra soat bo sung quy hoach téng X
thé phat trién kinh t& - x& hoi huyen  UoD MR e Mai son 20152016 49 756 DA phé duyét
P o1 huye Mai Son  U¢ 05/3/2015 phe GLy: .

Mai Son dén nam 2020







TT

Danh muc du- an

2

Quy hoach phat trién du lich ving
long ho thdy dién Son La dén nam
2020, tam nhin dén nam 2030

Cac dw an dang thdm dinh, trinh phé duyét

Ra soat, bo sung quy hoach tong thé phat trién
thly san tinh Son La dén ndm 2020 va dinh
huwéng dén ndm 2025.

Diéu chinh, bo sung, quy hoach viing mia
duong tap trung tinh Son La dén nam 2020,
dinh hwéng dén nam 2030

Quy hoach cay dwoc liéu trén dia ban tinh
Son La

Quy hoach canh ddng Ién mot s6 cay trong
chu lwvc wén dija ban tinh Son La dén nam
2020, dinh hwéng dén ndm 2030

Quy hoach béi ca dé, béi sinh vat thiy san con
non thudc hd chira thily dién Son La giai doan
2015-2020.

Ra soat, bd sung quy hoach phat trién nong
nghiép, ndng thon tinh Son Son La dén nam
2020 dinh hwéng dén ndm 2030

Co' quan lap

quy
hoach/Chu
dau tw'

S& Van
héa TTDL

CCTS

SONN&
PTNT

SONN&
PTNT

SONN&
PTNT

Chi cuc Thay
San

SONN&
PTNT

Pia diém

4
Céc huyén
thudc long ho
thay dién Son
La

Toan tinh

Toan tinh

Toan tinh

Toan tinh

Toan tinh

Thoi gian
thuc hién

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2015-2016

Quyét dinh cho phép Quyét dinh phé duyét de

lap cinrng nhiém vu - dy toan
Quyét dinh
$6. ngay, Kh{;u toa_n $6. ngay, Du’,toa,n kinh phé duyét
, z mturc chi , z phi phi duoc
thang, nam . thang, nam .
phi duyét
6 7 8 9 10
2715- 627
18/11/2013
807-Qb-
UBND ngay 677 1708-5/8/2015 677
20/4/2015
708-
1614-5/7/2016 .
25/3/2016 546.484
2859-
27/10/2014 810 03-05/01/2015 765
2224- 02-05/01/2015 807
12/9/2014 i
1912- 3475-
453
18/7/2014 19/12/2014
3348- 896-25/4/2015 1678
19/12/2014 i

Phu biéu s6 06

Tién do trién khai

11

CBT dang hoan
thién HS trinh
HBND tinh

ba hop HBTD, CBT
dang hoan thién ho

SO

D4 1ap bao cao tham
dinh dang trinh chi

tich HDTD phé
duyét
S& KHDT dang
tham dinh, trinh
UBND tinh phé
duyét
S& KHDT dang
thdm dinh, trinh
UBND tinh phé
duyét
SOKHDT dang
thdm dinh, trinh
UBND tinh phé
duyét

Ghi
chu

12







TT
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Co’quan lap

Danh . quy
anh myc dy an hoach/Chii
dau w'
2 3

Quy hoach phét trién vang nguyén liéu may, SONN&
tre tinh Son La dén nam 2020 PTNT

Duv 4n ra soat, diéu chinh Quy hoach tham do,
khai thac va str dung khoang san lam vat liéu
xay dung thong throng tinh Son La giai doan
dén nam 2020 va dinh hwéng dén ndm 2030

S& Xay dung

Dy 4n Ra soét, diéu chinh Quy hoach phéat
trién vat liéu xay dwng tinh Son La dén nam

S¢ Xay dun
2020, dinh hwéng dén nam 2030 y aung

Ra ioat: bo Slﬂng quy hoach phat trién nganh ccPTNT
nghé néng thén

Céac dy an chu dau tw trinh phé duyét, soé'

KHBT dang trinh thanh Iap HBTD

Ra soat, b6 sung quy hoach thay lgi tinh Son
La dén ndm 2020 va dinh huong dén nam
2030

CCTL

Ra soat, bo sung quy hoach viing trong ca phé
tap trung tinh Son La dén nam 2020 va dinh
huéng dén ndm 2030

SONN&
PTNT

Céac dv &n chu dau tw dang lap

Pia diém

Toan tinh

Toan tinh

Toan tinh

Toan tinh

Toan tinh

TP, Thuan
Chau, Mai Son,

s6p CoOp, Yén
Chéu

Thoi gian
thuc hién

2012-2013

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

Quyét dinh cho phép
lap

S8, ngay,

thang, nam

6

2268-
04/10/2011

2847-
29/11/2016

3046-
21/12/2016

1941-
28/8/2015

965-
26/4/2016

1883-
05/8/2016

Khéai toan
mtrc chi

phi
7

989

785

490

2800

Quyét dinh phé duyét dé

cuong nhiém vu - dy- todn

S6, ngay,
thang, nam

8

291-
20/02/2012

1531-9/6/2017

1532-9/6/2017

432-26/2/2016

2257-
22/9/2016

2697-
09/11/2016

D toan kinh
phi phi duoc

duyét
9

989

1167

442

465,947

2295,237

499

Phu biéu so 06

Quyfet d!rjh Tién do trién khai
phé duyét
10 11

D43 1ap béo céo tham
dinh dang trinh cha
tich HDTD phé
duyét

ba hop HPTD dang
lam béo cdo thdm
dinh

Pa hop HBTD dang
lam bao céo thdm
dinh

Chu dau tu dang
hoan thién trinh
thadm dinh

Pang trinh thanh 1ap
HDPTD

Pang trinh thanh 1ap
HDTD

Ghi
chu
1

12
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Quyét dinh cho phép Quyét dinh phé duyét dé

Co quan lap lap cu'0'ng nhiém vu - du toan
) e Thoi gian Quyét dinh e an s . Ghi
quy S PR
Danh muc dv an hoach/Chu Pia diém thure hign ; ) Khai toan ; ) Du- toan kinh bhé duyét Tién do trién khai chi
S0, ngay, , R S0, ngay, L.
dau tu- , : muc chi , z phi phi duoc
thang, nam . thang, nam .
phi duyét
2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12
Ra soat, b6 sung quy hoach phong chdng bao
I3 va gidm nhe thién tai (én dia ban tinh Son SONN& . 966- 1167- N
' ’ Toan tinh 2016-2017 1211 CDT dang 14
La dén nam 2020 va dinh huéng dén nam PTNT 016-20 26/4/2016 10/5/2017 glap
2030
Quy hoach vung ndng nghiép (rng dung cong SONN& 967-
nghé cao trén dia ban tinh dén nam 2020, Toan tinh 2016-2017 1536,529 CDT dang lap
- . o x PTNT 26/4/2016
dinh hwdng dén ndm 2030
Ra soat, diéu chinh, b sung quy hoach bd tri,
1295-

sap xép dan cw tinh Son La dén nam 2020 va  cc PTNT Toan tinh 2016-2017 2024 CDT dang lap

2/6/201

dinh hwéng dén nam 2025 02/6/2016
Ra soat, diéu chinh bo hoach vu R

,a san, dle}J c |n‘ bd sung quX oach vung SHNN& o 2334- 1247- )
san xuét qua an toan tap trung tinh Son La PTNT Toan tinh 2017 29/8/2017 500 08/11/2017 495,863 CDT dang lap
dén nam 2025 va dinh huwéng dén nam 2030.
Ra soat, diéu chinh quy hoach 3 loai rirng tinh . e s6 2335/Qb-

o N . Chi cuc Kiém R 1334- - A

Son La giai doan 2017-2025 va dinh huwdng 1am Toan tinh 23/5/2017 1000 UBND ngay 1.330,884 CDT dang lap
dén nam 2030 29/8/2017
Quy hoach phong, chéng va khéc phuc hau
qua tac hai cta nu6c gay rado anh huéng tr S& Tai 205 2969
hoat déng khai thac, st dung tai nguyén nuéc  nguyén va Toan tinh 2016-2017 3000 2990 CBT bang lap

N e eA s LA < PR 10/4/2013 14/12/2016
cla con nguei trén dia ban tinh Son la dén Mai truong
nam 2020, tdm nhin dén ndm 2030
Céac dy an dang trinh xin cha truong dau
tu-
Diéu chinh QH thuong mai tinh Son La dén S& Cong Toan tinh 2017-2018 350 Dang trinh xin cha

nam 2020, dinh huéng dén nim 2030 thuong truong







TT

VI

Co' quan lap

Danh du' 4 quy
anh mulc duran hoach/Chu
dau tw
2 3
DAleu chln_rA], boAsun_g Q‘uy tjoach phéat trlfn ) S& Cong
cong nghiép trén dia ban tinh Son La dén nam
thuvong

2025 tam nhin dén ndm 2030

Diéu chinh, bd sung quy hoach cac diém dau

noi vao cac tuyén quéc 19 trén dia ban tinh S& GTVT
Son La dén nam 2020

Cac dy an CDBT chwa c6 von dé trién khai,
dé nghi ghép vao DA khac; can xem xét
Diéu chinh, bd sung Quy hoach phat trién
mang lw6i chg dén nam 2025, dinh hwéng dén
nam 2030

S& Céng
thuwong

Quy hoach phat trién cay Mac Ca trén dia ban Chi cuc 1am
tinh dén ndm 2020, dinh huéng dén ndm 2030 nghiép

Diéu chinh, b6 sung quy hoach viing san xuat
clié an toan tinh Son La dén nam 2025, dinh
hwéng dén nam 2030

SONN&
PTNT

Pia diém

Toan tinh

Cé4c tuyén quédc
16 rén dia ban
tinh

Toan tinh

Toan tinh

Thoi gian
thuc hién

2017-2018

2018

2017-2018

Quyét dinh cho phép

lap

S0, ngay,
thang, nam

6

Khaéi toan
murc chi
phi
7

650

500

550

Quyét dinh phé duyét dé
cuong nhiém vu - dy toan

Quyét dinh
$6. ngay, Du}toé? kinh  phé duyst
. - phi phi duoc
thang, nam .
duyét
8 9 10
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Tién do6 trién khai

11

Pang trinh xin chi
treong

Pang trinh xin chi
treong

Chuwa bo tri dwoc
von nén chua trién
khai

Thuc hién ghép vao
duv an Lam nghiép
theo y kién Thuong
truc HOND

UBND tinh yéu cau
CBT rasoat cac quy
hoach céy cong
nghiép va cay an qua
lam co s& Qb

TICH

Hoang Van Chat

Ghi
chu

12







KE HOACH VA TIEN D6 THyC HIEN BDE AN

NOI DUNG NHIEM vu

Ké& hoach nam 2017:

Thanh 1ap Ban Chi dao Phat trién kinh té tap thé va HTX céc cap.

Giao chi tiéu kinh té - x& hdi nam 2018:

(1) Chi tiéu chuyén doi dién tich tréong cay néng nghiép trén dat déc kém hiéu qua
sang phat trién cay an qua *ng dung néng nghiép cong nghé cao, bén virng;

(2) Chi tiéu chuyén déi va thanh l1ap Hop tac xa kiéu m@i thanh chi tiéu co6 tinh phap
Iénh trong giao chi tiéu kinh té - x& hdi hang nam cda tinh.

Chinh stra, bo sung Nghi quyét s6 57/2017/NQ-HDND ngay 21/7/2017 ctia HDND
tinh Son La.

Xay dung Nghi quyét cia HDND tinh vé phat trién ndng nghiép cong nghé cao dén
nam 2020 va dinh hwéng dén nam 2025.

T6 chire ho tro cac HTX trén dia ban tinh két néi thi trvong, tham gia cac hdi nghi,
hoi cho xdc tién dau tw, xdc tién thwong mai, du lich theo ké hoach va co ché, chinh
sach hién hanh

Tiép tuc hoan thién cac quy hoach nganh, quy hoach Iinh vuc tao diéu kién cho cac
HTX quan ly, st dung va khai thac hiéu qua tai nguyén, dat dai.

Hoan thién Quy hoach vung phat trién néng nghiép céng nghé cao dén nam 2020 va
dinh hwéng dén nam 2025.

THOI GIAN HOAN

THANH

Théang 12/2017

Thang 12/2017

Quy 1/2018

Quy 1/2018

Ca nam

Quy 11/2018

Quy 1/2018

Phu biéu so 07

DON VI THUC HIEN DON VI PHOI HOP

Céac S¢&, ban, nganh, UBND cac
huyén, thanh phd

S& NOi vu

S& Ké hoach va

. UBND cé&c huyén, thanh pho
bau tv

Céc S@, ban, nganh, UBND cac
huyén, thanh pho

S& N6ng nghiép va
PTNT

Céc S@, ban, nganh, UBND cac
huyén, thanh pho

S& Nong nghiép va
PTNT

UBND céc huyén, Cac S@, ban, nganh tinh

thanh pho

Céac Sé, ban, nganh UBND céc huyén, thanh phd

c6 lién quan

Céac Sé&, ban, nganh, UBND céac
huyén, thanh phd

S& NOng nghiép va
PTNT
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THOI GIAN HOAN

NOI DUNG NHIEM vu THANH PON VI THUC HIEN DPON VI PHOI HOP
biéu chinh, bé sung va hoan thién Quy hoach cay an qua dén nam 2020 dinh huéng Quy 1/2018 S& Nong nghiép va Céac S&, ban, nganh, UBND cac
dén nam 2025. PTNT huyén, thanh phd
Xay dwng ké hoach xudt khdu néng san nam 2018 va ké hoach xudt khdu nong san  Thang 12/2017  S& N6ng nghiép va S& Cong thuong
giai doan 2018 - 2020. PTNT

Lwa chon 35 HTX dé ho tro xay dung mé hinh HTX dién hinh kinh doanh cé hiéu Thang 12/2017 S& Ké hoach va Lién minh HTX tinh; S& N6ng
pau tw nghiép va PTNT va cac S¢,
nganh lién quan; UBND cac
huyén, thanh phd

qua

Tiép tuc hd tro xdc tién thanh 1ap Lién hiép HTX. Lién minh HTX tinh

Xay dung Ke hoach dao tao, tdp hudn nang cao nang lwc hoat déng clla cic HTX  Thang 12/2017  Lién minh HTX tinh S& Ké hoach va bau tv, S&
nam 2018 va Ké hoach dao tao, tdp huan nang cao nang lwc hoat déng clia cac HTX Nong nghiép va PTNT
giai doan 2018 - 0201;

Ke hoach nam 2018:

Giao chi tiéu kinh té - xa hoi nam 2019:

(1) Chi tiéu chuyén doéi dién tich trong cay ndong nghiép trén dat déc kém hiéu qua 2 & 3

; ‘ , S& Ké hoach va ; . . .
sang phat trién cay &n qua tng dung noéng nghiép céng nghé cao, bén virng; Thang 12/2018 DA tur UBND cac huyén, thanh pho
(2) Chi tiéu chuyén ddéi va thanh 1ap Hop tac xa ki€éu m¢i thanh chi tiéu cé tinh phap
Iénh trong giao chi tiéu kinh té - xa hdi hang nam cla tinh.
Tiép tuc chinh stra, b0 sung va trinh Nghi quyét s0 57/2017/NQ-HBND ngay Quy 1/2018 S0 Nong nghiép va Céc S, ban, nganh, UBND cac
21/7/2017 cia HBND tinh Son La. PTNT huyén, thanh phd
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NOI DUNG NHIEM vu THANH PON VI THUC HIEN DBON VI PHOI HOP
Tiép tuc xay dwng va trinh Nghi quyét cia HDND tinh vé phat trién néng nghiép Quy 1/2018 S& Nong nghiép va Céc S&, ban, nganh, UBND céc
cong nghé cao dén nam 2020 va dinh hwdéng dén nam 2025. PTNT huyén, thanh phé
T6 chire hd tro cac HTX trén dia ban tinh két néi thi trwedng, tham gia cac hdi nghi, Ca& nam UBND cac huyén, Cac S&, ban, nganh tinh
hoi chg xuc tién dau tw, xtc tién thwong mai, du lich theo ké hoach va co ché, chinh thanh pho
sach hién hanh
Tiép tuc hoan thién cac quy hoach nganh, quy hoach Iinh vuc tao diéu kién cho cac Nam 2018 Céac S&, ban, nganh UBND céc huyén, thanh phé
HTX quan ly, str dung va khai thac hiéu qua tai nguyén, dat dai. c6 lién quan

Hoan thién Quy hoach vung phat trién ndng nghiép cong nghé cao dén nam 2020 va Quy 1/2018 S& Nong nghiép va Cac Sé, ban, nganh, UBND céac

dinh huéng dén nam 2025. PTNT huyén, thanh phé
Diéu chinh, bo sung va hoan thién Quy hoach cay an qua dén nam 2020 dinh huwéng Quy 1/2018 S& Nong nghiép va Cac S&, ban, nganh, UBND céac
dén nam 2025. PTNT huyén, thanh phd
Xay dung ké hoach xuat khau néng san nam 2019 Thang 10/2018  S& N6ng nghiép va S& Cong thwong
PTNT
Xay dwng ké hoach chi tiét hd trg 35 HTX dién hinh Thang 1/2018 S& Ké hoach va Lién minh HTX tinh; S& N6ng
Pau tw nghiép va PTNT va cac Sé,
npanh lién nnan: TJRND céc
Ho tro thanh 1ap Lién hiép HTX Nam 2018 Lién minh HTX tinh Cé&c S@&, ban, nganh ; UBND céc

huyén, thanh pho

T0 chirc dao tao tap hudn cho cac HTX trén dia ban tinh Nam 2018 Lién minh HTX tinh S& Ké hoach va Bau tuw, S¢&
Nong nghiép va PTNT

Xay dung Ké hoach dao tao, tdp hudn nang cao nang lwc hoat dong clia cac HTX Thang 10/2018
nam 2019.

Ké& hoach nam 2019:







. - THOI GIAN HOAN -
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Giao chi tiéu kinh té - xa hoi nam 2019:

(1) Chi tiéu chuyén doi dién tich trong cay ndng nghiép trén dat doc kém hiéu qua S& K& hoach va

sang phét trién cay &n qua rng dung néng nghiép céng nghé cao, bén virng; Thang 12/2018 DAU tu

(2) Chi tiéu chuyén do6i va thanh lap Hop tac xa kiéu méi thanh chi tiéu cé tinh phap

Iénh trong giao chi tiéu kinh té - xa hdi hang nam cua tinh.

T6 chirc hd tro cac HTX trén dia ban tinh két néi thi tredng, tham gia cac hdi nghi, Ca& nam UBND cac huyén,

hoi cho xuc tién dau tw, xac tién thwong mai, du lich theo ké hoach va co ché, chinh thanh pho

sach hién hanh.

Xay dwng ké hoach xuat khau néng san nam 2020 Thang 10/2019  S& NOng nghiép va
PTNT

To chirc dao tao tap huan cho cac HTX trén dia ban tinh. Nam 2018 Lién minh HTX tinh

Xay dwng Ké hoach dao tao, tap hudn nang cao nang lwc hoat dong clla cadc HTX  Thang 10/2019  Lién minh HTX tinh
nam 2020.

Thuc hién ké hoach va theo doi, danh gia 35 HTX dién hinh Nam 2018 S& Ké hoach va
Pau tw

Ké& hoach nam 2020:

Giao chi tiéu kinh té - xa hoi nam 2019:

(1) Chi tiéu chuyén doi dién tich trong cay néng nghiép trén dat doc kém hiéu qua

e . A . n , S& Ke hoach va
sang phat trién cay an qua trng dung néng nghiép céng nghé cao, bén virng; Thang 12/2018 0 Ke hoach va

bau tv
(2) Chi tiéu chuyén doi va thanh lap Hop tac xa kiéu méi thanh chi tiéu cé tinh phap
Iénh trong giao chi tiéu kinh té - xa hoi hang nam cua tinh.

Phu biéu sé 07
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UBND céc huyén, thanh pho

Céac S@, ban, nganh tinh

S& Cong thuong
S& Ké hoach va Dau tw, S&
NoOng nghiép va PTNT

S& Ké hoach va Dau tu, S&
NOng nghiép va PTNT

Lién minh HTX tinh; S& N6ng
nghiép va PTNT

UBND céc huyén, thanh pho

————







NOI DUNG NHIEM vu

TO chire hd tro cac HTX trén dia ban tinh két ndi thi truong, tham gia cac hdi nghi,
hoi cho xuc tién dau tw, xac tién thwong mai, du lich theo ké hoach va co ché, chinh
sach hién hanh.

Xay dung ké hoach xuat khau néng san nam 2020

To chirc dao tao tap huén cho cac HTX trén dia ban tinh.

Xay dung Ké hoach dao tao, tap hudn nang cao nang luc hoat déng clia cac HTX
nam 2020.

Thuc hién ké hoach va theo ddi, danh gia 35 HTX dién hinh

Ké hoach nam 2021:
T6 chitc hd tro cac HTX trén dia ban tinh két ndi thi trwong, tham gia cac hoi nghi,
hoi chg xUc tién dau tw, xdc tién thwong mai, du lich theo ké hoach va co ché, chinh

sach hién hanh.

Danh gia lai cac hoat ddong muc tiéu, nhiém vu clia Dé an

THOI GIAN HOAN
THANH

Ca nam UBND céac huyén,
thanh pho

PON VI THUC HIEN

Théang 10/2019  S& Ndng nghiép va
PTNT

Nam 2018 Lién minh HTX tinh

Thang 10/2019 Lién minh HTX tinh

Nam 2018 S& Ké hoach va
Pau tw
Nam 2021 UBND céac huyén,
thanh pho

Théang 10/2021 S& Ké hoach va
bau tv

Phu biéu s6 07
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Cac S, ban, nganh tinh

S Codng thuong
Cac S&, nganh lién quan
S& Ké hoach va Dau tu, Sé&

Nong nghiép va PTNT

Lién minh HTX tinh; S& N6ng
nghiép va PTNT

Céc S&, ban, nganh tinh

Céac S&, ban, nganh tinh; UBND
cac huyén, thanh pho







KINH PHI THuC HIEN BE AN

NGUON VON VA NOI DUNG HOAT BONG
TONG SO
Ngan sach Trung wong:

Chuong trinh Nong thon mai Dao tao, tdp huan cho cac HTX
thudc néng thén moi
Chuong trinh ho trg xdc tién thuong mai

Chuwong trinh hé trg xdc tién Du lich

Ngan sach tinh:

Nghi quyét s6 57/2017/NQ-HDPND ngay 21/7/2017 cia HDND
tinh

Nghi quyét s6 28/2017/NQ-HDND ngay 15/3/2017 clia HDND
tinh Son La vé quy dinh mirc ho tro cai tao vudn tap va trong
Nghi quyét so 29/NQ-HDND ngay 14/12/2016 clia HDND tinh
Thong qua Be an tréng , cham séc va bao vé cay phan tan trén
Kinh phi hoan thién 25 quy hoach d& phé duyét dé cwong, du
toan

Quy hoach vung phat trién ndng nghiép cdng nghé cao dén nam
2020 va dinh hwédng dén nam 2025

Diéu chinh, b6 sung va hoan thién Quy hoach cady an qua dén
nam 2020 dinh hwédng dén nam 2025.

Kinh phi dao tao tdp hudn cac HTX khoéng thudc déi twong
néng thén moi

Kinh phi xtc tién thwong mai, xdc tién dau tw, xdac tién du lich

Quy hd try Phat trién HTX tinh
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